
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu: 

1. Phạm vi công việc của gói thầu: 

- Gói thầu: Cung cấp VTTB, mua bảo hiểm và thi công xây dựng công trình 

“Xây dựng mới các lộ ra hạ thế nổi các trạm công cộng trên địa bàn Quận 8 - năm 

2026 - Cải tạo TBĐC và hoàn thiện các lộ ra hạ thế trạm công cộng - Năm 2026”. 

- Nguồn vốn: KHCB năm 2026. 

- Giá gói thầu sau thuế: 7.764.284.676 đồng.  

- Giá trị dự toán công trình  sau thuế: 

* Giá trị dự toán công trình 1 sau thuế  

 

5.324.224.310  

 
đồng 

-  Chi phí xây dựng : 3.986.633.368  đồng 

- Chi phí thiết bị : 0 đồng 

-  Chi phí bảo hiểm :           8.770.593  đồng 

-  Giá trị bảo hiểm : 3.986.633.368 đồng 

* Giá trị dự toán công trình 2 sau thuế : 6.667.294.317 đồng 

-  Chi phí xây dựng : 4.568.654.553  

 
đồng 

-  Chi phí thiết bị : 188.250.617  

 
đồng 

-  Chi phí bảo hiểm :         10.465.191  đồng 

-  Giá trị bảo hiểm : 4.756.905.170 đồng 

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Chợ Lớn. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2026. 

- Địa điểm xây dựng: : Phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông - Tp.HCM 

         * Qui mô, khối lượng chính công trình 1: 

- Kéo mới lộ ra hạ thế 29 trạm biến áp công cộng gồm: 

- Kéo mới cáp ABC4x95mm2 chiều dài đơn tuyến  : 5.430 mét 

- Lắp mới tủ hợp bộ tổng      : 19 tủ 

  - Lắp mới tủ hợp bộ phụ (không có MCCB tổng)   : 22 tủ 

* Qui mô, khối lượng chính công trình 2: 

Hạng mục ĐVT Số Lượng 

* Phần thay LA, FCO tại trạm :   



Hạng mục ĐVT Số Lượng 

- Thay FCO 24kV 100A - TC LiveLine Bộ 15 

- Thay LA 18kV 10KA - TC LiveLine Bộ 15 

- Lắp FCO 24kV 100A - TC thường Bộ 27 

- Lắp LA 18kV 10KA - TC thường Bộ 33 

- Thu hồi FCO 24kV 100A - TC liveline Bộ 15 

- Thu hồi LA 18kV 10KA - TC liveline Bộ 15 

- Thu hồi FCO 24kV 100A - TC thường Bộ 27 

- Thu hồi LA 18kV 10KA - TC thường Bộ 42 

* Phần cải tạo tủ hợp bộ TBA:   

Lắp tủ HT tổng composite k/t 600x450x1200, bao gồm thanh cái, 

gối đỡ, ống khò bọc CĐ, bulon và phu kiện lắp MCCB tổng và 3 

MCCB 250A (không bao gồm MCCB) 

Tủ 24 

Lắp tủ HT tổng composite k/t 600x450x1200, bao gồm thanh cái, 

gối đỡ, ống khò bọc CĐ, bulon và phu kiện lắp MCCB tổng và 4 

MCCB 250A (không bao gồm MCCB) 

Tủ 7 

Lắp tủ HTMR composite k/t 600x450x1200, bao gồm thanh cái, 

gối đỡ, ống khò bọc CĐ, bulon và phu kiện lắp 1→ 4 MCCB 250A 

(không bao gồm MCCB) 

Tủ 16 

Lắp tủ HTMR composite k/t 600x450x1200, bao gồm thanh cái, 

gối đỡ, ống khò bọc CĐ, bulon và phu kiện lắp 5→ 8 MCCB 250A 

(không bao gồm MCCB) 

Tủ 8 

MCCB 3P 1000A chỉnh dòng+phụ kiện (Trong tủ hợp bộ) Cái 1 

MCCB 3P 800A chỉnh dòng+phụ kiện (Trong tủ hợp bộ) Cái 15 

MCCB 3P 600A (630A) chỉnh dòng+phụ kiện (Trong tủ hợp bộ) Cái 15 

MCCB 3P 250A chỉnh dòng+phụ kiện (Trong tủ hợp bộ) Cái 184 

- Lắp cáp đồng bọc hạ thế 240mm2 m 598 

- Lắp cáp đồng bọc hạ thế 300mm2 m 1156,5 

- Thu hồi hộp MCCB 3P 250A ngoài trời Bộ 188 

- Thu hồi cáp ABC 4x95mm2 m 870 

* Phần thay thế các lộ ra ABC tại trạm:   

- Kéo rải cáp ABC 4x95mm2 m 3254 

- Kéo rải cáp ABC 4x50mm2 m 49,5 

- Thu hồi cáp ABC 4x95mm2 m 3215 

- Thu hồi cáp ABC 4x50mm2 m 42 

 



 

       - Nhà thầu thi công xây dựng công trình “Xây dựng mới các lộ ra hạ thế nổi các 

trạm công cộng trên địa bàn Quận 8 - năm 2026” và “Cải tạo TBĐC và hoàn 

thiện các lộ ra hạ thế trạm công cộng - Năm 2026” theo BCKTKT được duyệt. Ngoài 

các công việc nhà thầu phải thực hiện theo các Bảng mô tả công việc mời thầu và khối lượng 

mời thầu theo BCKTKT được duyệt, còn bao gồm cả các công việc vận chuyển vật tư thiết 

bị đến công trường; sửa chữa đền bù hư hại do nhà thầu thi công gây ra,... 

- Nhà thầu ghi đúng nội dung công việc và chào đúng khối lượng nêu trong biểu mẫu 

01A. Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế (BCKTKT), 

nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai 

khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác 

này vào giá dự thầu.   

- Đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp đầy đủ bao gồm: chi phí trực tiếp về vật liệu B 

cấp, vật liệu phụ, nhân công, máy thi công, thi công đêm, các chi phí trực tiếp khác, chi phí 

hạng mục chung; chi phí chung, thuế và lãi của nhà thầu; các chi phí xây lắp khác được phân 

bổ trong đơn giá dự thầu như xây bến bãi, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện nước thi công, 

kể cả việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận 

chuyển vật liệu đi lại trên đó, các chi phí bảo vệ môi trường cảnh quan, an toàn PCCC, trong 

suốt quá trình thi công, phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm Nhà thầu Chi phí thử nghiệm lại tất 

cả các VTTB A cấp trước khi đóng điện (thử nghiệm tại hiện trường trong ngày đóng điện) 

trường hợp nhà thầu thi công chậm trễ làm phát sinh chi phí thử nghiệm lại, chi phí thỏa 

thuận hướng tuyến và xin phép đào đường; chi phí đào, tái lập phục vụ thi công hộp nối cáp 

ngầm; đào, tái lập mở phui (mở Puly) tại các vị trí lắp đặt tủ phân phối, tủ liên kết, tủ RMU, 

trạm biến áp, góc cua thực hiện công tác thi công kéo cáp ngầm; chi phí cào bóc, thảm nhựa 

mặt đường tại các vị trí đào puly, đào thi công hộp nối cáp theo thiết kế được duyệt, chi phí 

thỏa thuận, làm việc với các đơn vị liên quan, các loại thuế, phí các loại liên quan đến toàn 

bộ mọi hoạt động thi công hoàn tất gói thầu; chi phí cho các yêu tố rủi ro và chi phí trượt giá 

có thể xảy ra trong quá trình thực hiện gói thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách 

nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của 

nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí 

tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng. 

Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của 

nhà thầu sẽ bị loại. 

- Ngoài ra, những công việc mang tính chất phục vụ cho công tác thi công mà không 

nêu trong bảng tiên lượng E-HSMT thì được hiểu là biện pháp thi công mà nhà thầu phải 

thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu. 
Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình  thuộc trách nhiệm bên mời thầu mà đã ủy 

thác cho Nhà thầu mua. Nhà thầu chào giá khoán và không quá N% x (Gxd + VTTB A 

cấp) và Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho từng công trình. 

 Trong đó:  



+ N% = 0,20% 

+ Gxd: theo dự toán chào thầu (trước thuế) của nhà thầu 

+ VTTB A cấp (trước thuế) của công trình 1:  1.967.348.148 đồng 
VTTB A cấp (trước thuế) của công trình 2:  29.996.087 đồng 

- Đối với vật tư thiết bị B cấp: nhà thầu tính toán chào thầu đầy đủ theo yêu cầu của E-HSMT. 

Trong trường hợp cần sử dụng hàng tồn kho của chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ xem xét điều chỉnh sang 

A cấp. Thủ tục điều chỉnh được thực hiện bằng phụ lục sửa đổi hợp đồng được hai bên ký kết. Phần 

vật tư thiết bị B cấp điều chuyển sang A cấp sẽ được khấu trừ trong quá trình thanh quyết toán cho 

nhà thầu. 

2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu 

hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công 

trình theo ngày/tuần/tháng. 

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến 

độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành. 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1    

2    

3    

…    

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật: 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy 

mô. tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản 

lý chất lượng công trình xây dựng.  

Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật được nêu chi tiết trong phần 

chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 48/BCKTKT-BM ngày 21/01/2025 đã được 

duyệt đính kèm theo E-HSMT. 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 

- Qui phạm xây dựng các công trình điện, các qui trình thi công, quản lý chất lượng và 

nghiệm thu, các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành điện đã được Bộ Công Thương, Tập đoàn điện 

lực, Tổng công ty Điện lực TP HCM ban hành.  

- Các Quy định hiện hành về Bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông đô thị, bảo vệ môi 

trường và công tác an toàn khác. 

- Nhà thầu phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận 

bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Bên giao 

thầu nghiệm thu. Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay 

thì trước khi thi công xây dựng phải nghiệm thu lại. Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng 



sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu đó xác nhận, 

nghiệm thu. 

- Nhà thầu gắn camera quay phim toàn bộ các công đoạn chính yếu khi thi công bao gồm: quá 

trình kéo dây, lắp đặt thiết bị. Các đoạn phim quay được lưu trữ trong các thẻ nhớ và cung cấp cho 

chủ đầu tư hàng tháng để kiểm tra. 

- Bên giao thầu có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng kịp thời sau khi có 

phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và có đầy đủ các tài liệu làm cơ sở phục vụ cho việc nghiệm 

thu đúng theo qui định tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quản 

lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được 

phép đưa vào sử dụng sau khi được Bên giao thầu nghiệm thu. 

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình xây 

dựng theo quy định, cung cấp file bản vẽ hoàn công theo định dạng Autocad và theo đúng hệ tọa độ 

VN-2000. Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. 

Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn 

công là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì. 

- Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của Bên giao thầu ký tên xác nhận. 

- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chuẩn xác của bộ hồ sơ hoàn 

công. 

- Tất cả các thời hạn nêu trên bao gồm cả ngày chủ nhật và ngày lễ. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

- Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên và 

có hệ thống trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được 

thực hiện một cách hoàn chỉnh và đạt chất lượng. 

- Nhà thầu phải tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo nội dung qui 

định trong Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quản lý chất lượng, 

thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.  

- Nhà thầu phải đảm bảo rằng Bên giao thầu có thể liên hệ bằng điện thoại  bất cứ lúc nào 

trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp 

khẩn cấp và các vấn đề phát sinh trong công việc. 

- Bên giao thầu sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công 

xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công 

trình biết để phối hợp thực hiện.  

- Bên giao thầu có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp 

đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình. 

- Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Bên giao thầu có trách nhiệm thực hiện đúng theo 

các nội dung được qui định tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng., cụ thể như theo dõi, kiểm tra, 

xác định khối lượng, chất lượng,… các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các 

qui trình qui phạm chuyên ngành điện hiện hành. Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Bên 

giao thầu có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công 



hoặc các sửa chữa khẩn cấp để tránh thiệt hại và/hoặc để đảm bảo cho sự an toàn đối với con người 

và tài sản. Kết quả kiểm tra và các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký 

giám sát của Bên mời thầu hoặc biên bản kiểm tra theo qui định. Đơn vị thi công phải nghiêm túc 

chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo yêu cầu và phù hợp với thiết kế. 

- Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu và 

Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công 

trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Bên giao thầu. Trong trường hợp này Bên giao thầu sẽ cử 

đại diện đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn 

về phương pháp thử): nếu có 

Các bản vẽ thiết kế thi công phải được đọc song song với Qui định kỹ thuật đã được qui định 

trong thiết kế. Ngoài ra, Chủ đầu tư còn có các yêu cầu cụ thể đối với một số vật tư chính do Nhà 

thầu cung cấp  như sau: 

Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng các vật tư thiết bị B 

cấp theo bảng kê hạng mục xây lắp đính kèm trong E-HSMT theo danh mục chào thầu. 

Tài liệu chứng minh tính hợp lệ và phù hợp (đáp ứng) của VTTB do B cấp: 

+ Tất cả các hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp 

+ Xuất xứ của hàng hóa được hiểu là nước sản xuất (trong một số trường hợp có thể được hiểu 

là địa phương, nhà máy, …) mà hàng hóa được khai thác, sản xuất, chế tạo hoặc tại đó thông qua 

việc lắp ráp, chế tạo bổ sung để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại nhưng 

có sự khác biệt đáng kể về bản chất  so với các chi tiết nhập khẩu cấu thành sản phẩm. 

+ Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa theo quy định như trên, ký hiệu, mã hiệu, nhãn 

mác của sản phẩm và các tài liệu chứng minh kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa. 

+ Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh tính phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa. 

Trong trường hợp là hàng hóa nhập khẩu thì nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nhập khẩu 

(CO, CQ, tờ khai hải quan) trước thời điểm lắp đặt 10 ngày trong trường hợp nhà thầu được xét 

trúng thầu. 

Tất cả các vật tư, thiết bị có dòng điện chạy qua và chịu lực, vật liệu cách điện sử dụng cho 

công trình do Nhà thầu cấp phải đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật (sản xuất, thí nghiệm,...) do 

Bên giao thầu ban hành kèm theo E-HSMT. 

Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư biên bản nghiệm thu xuất xưởng (hoặc giấy chứng 

nhận chất lượng) của các VTTB B cấp nhóm B ở cột ghi chú theo Mẫu số 23 – Chương V. Yêu cầu 

về kỹ thuật của E-HSMT trước khi giao hàng (trước 03 ngày) để Chủ đầu tư xem xét và có ý kiến. 

Nếu bất kỳ Biên bản nghiệm thu xuất xưởng (hoặc giấy chứng nhận chất lượng) nào không đáp ứng 

các yêu cầu E-HSMT và thiết kế được duyệt, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận sản phẩm tương 

ứng với nghiệm thu xuất xưởng (hoặc giấy chứng nhận chất lượng) không đạt yêu cầu, bất kỳ một 

sự hiệu chỉnh nào trên nghiệm thu xuất xưởng (hoặc giấy chứng nhận chất lượng) đã cung cấp cho 

Chủ đầu tư đều không chấp nhận và Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa khác đạt chất lượng 

để thay thế, mọi chi phí liên quan do Nhà thầu chi trả.  



Bên giao thầu có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu  mà không cần thông báo 

trước, do đó Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém 

phẩm chất hoặc không đúng mẫu đã đăng ký. 

Tất cả các VTTB B cấp phải được hội đồng nghiệm thu kiểm tra nghiệm thu đạt chất lượng 

theo QCKT ban hành theo E-HSMT trước khi được lắp đặt cho công trình. 

Bên B phải cung ứng vật tư, thiết bị do mình cấp đúng tiến độ, và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật 

như trong E-HSMT, các VTTB phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng theo hồ sơ mời thầu đã 

được Bên A thông qua. 

Bên giao thầu sẽ cung cấp vật tư, thiết bị cho Nhà thầu tại kho của Công ty Điện lực Chợ Lớn 

và Nhà thầu có trách nhiệm nhập vật tư thiết bị thu hồi tại kho Công ty Điện lực Chợ Lớn (thời gian 

thực hiện trong vòng 05 ngày kể từ khi có phiếu xuất, nhập vật tư thiết bị). Địa điểm giao, nhập vật 

tư, thiết bị có thể thay đổi, nhưng không làm tăng cự ly vận chuyển so với cự ly từ địa điểm nói trên 

đến hiện trường thi công công trình.  

Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản vật tư, thiết bị do Bên giao thầu cấp ngay sau khi nhận 

hàng từ kho của Bên giao thầu và chịu trách nhiệm vận chuyển các vật tư, thiết bị này tới kho công 

trường của Nhà thầu. 

Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một 

cách an toàn. 

Vật tư, thiết bị được tồn trữ, bảo quản theo đúng hướng dẫn được qui định bởi nhà chế tạo và 

theo yêu cầu của Bên giao thầu. 

Tất cả vật tư, thiết bị do Bên giao thầu cấp nếu có dư, thừa, và vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới 

điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Bên giao thầu, 

hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Bên giao thầu chỉ định. Đối với các VTTB cũ 

thu hồi, nhà thầu phải xử lý để đảm bảo đủ điều kiện nhập kho Bên giao thầu theo đúng quy định về 

quản lý VTTB của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Điện lực Chợ Lớn.   

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại cho vật tư, 

thiết bị do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, Nhà thầu phải chịu bồi thường bằng hiện vật 

theo đúng chủng loại, mẫu mã, qui cách hoặc bị trừ bằng tiền theo quy định của Bên giao thầu. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

- An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Bên giao thầu đối với 

Nhà thầu. 

- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí  đầy đủ giám sát an 

toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường. 

- Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các qui luật về điện, các qui 

trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong 

hợp đồng. 

- Tất cả các công nhân, các nhóm thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn 

luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện... và được 

kiểm tra, xác nhận đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui 

định hiện hành. 



5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:  

a. Trang bị kiến thức, kỹ năng, trang thiết bị an toàn lao động cho người lao động; 

-  Tổ chức bồi dưỡng các kiến thức về an toàn khi làm việc trên cao. 

- Trang bị các kỹ năng an toàn trong quá trình làm việc, như thói quen sử dựng dây đai an toàn 

khi leo cao, mang dày bảo hộ khi bước chân vào công trường.  

- Trang bị các trang bị, thiết bị an toàn lao động cho người lao động khi làm việc như nón bảo 

hộ, quần áo bảo hộ, dày bảo hộ, dây đai ăn toàn, mắt kính và khẩu trang chống bụi.. 

b. Tổ chức mặt bằng công trường 

- Yêu cầu chung: Xung quanh khu vực công trường phải rào ngăn và bảng báo không cho 

người không có nhiệm vụ vào công trường. 

- Trên mặt bằng công trường và các khu vực thi công phải có hệ thống thoát nước bảo đảm 

mặt bằng thi công khô ráo sạch sẽ. Không để đọng nước trên mặt đường hoặc để chảy nước vào các 

công trình xung quanh. 

- Những giếng, hầm, hố trên mặt bằng công trình phải được đậy kín bảo đảm an toàn cho 

người đi lại hoặc rào ngăn chắc chắn. Những đường hào, hố móng nằm gần đường giao thông phải 

có rào chắn cao 1m, ban đêm phải có đèn báo hiệu. 

c. Công tác bốc xếp và vận chuyển 

- Yêu cầu chung: Công nhân bốc xếp vận chuyển phải có đủ sức khỏe theo qui định đối với 

từng loại công việc. 

- Trước khi bốc xếp vận chuyển loại hàng nào phải xem xét kỹ các ký hiệu, kích thước, khối 

lượng và quãng đường vận chuyển để xác định và trang bị phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn 

cho người và hàng. 

d. Sử dụng dụng cụ cầm tay 

- Cán gổ, cán tre của các dụng cụ cầm tay phải làm bằng các loại tre, gỗ cứng, dẻo, không bị 

nứt, nẻ, mọt, mục: phải nhẵn và nêm chắc chắn. 

- Mang, xách hoặc di chuyển các dụng cụ, các bộ phận nhọn sắc, phải bao bọc lại. 

- Dụng cụ cầm tay chạy điện hoặc khí nén phải được kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản chặt chẽ 

và sửa chữa kịp thời, bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng. 

- Khi sử dụng các dụng cụ cầm tay chạy điện hoặc khí nén công nhân không được đứng thao 

tác trên các bậc thang tựa mà phải đứng trên các giá đỡ bảo đảm an toàn. Đối với các dụng cụ nặng 

phải làm giá treo hoặc phương tiện đảm bảo an toàn khác. 

- Khi ngừng việc, khi mất điện, mất hơi, khi di chuyển dụng cụ hoặc khi gặp sự cố bất ngờ 

phải ngừng cấp năng lượng ngay (đóng van, ngắt khí nén, ngắt cầu giao điện). Cấm để các dụng cụ 

cầm tay còn đang được cấp điện hoặc khí nén mà không có người trông coi. 

e. Công tác lắp đặt thiết bị điện và mạng lưới điện 

- Phải tuyệt đối tuân thủ theo các Quy phạm về an toàn lắp đặt thiết bị điện. 

- Công nhân vận chuyển lắp đặt thiết bị điện phải thông hiểu các quy định về an toàn vận 

chuyển và lắp đặt thiết bị điện. 



- Di chuyển, lắp đặt các thiết bị điện phải dùng dụng cụ chuyên dùng để neo buộc. Không 

được dùng các loại dây thép, cáp, xích để buộc các bộ phận cách điện, các tiếp điểm của các lỗ chân 

đế. 

- Đèn để kiểm tra sự đóng cắt đồng thời của các tiếp điểm cũng như để soi bên trong thùng 

đều phải dùng điện áp không quá 12V. 

- Tất cả các thiết bị phải có hệ thống nối đất và được nối với hệ thống nối đất chung của toàn 

hệ thống; sau đó đo thử một vài điểm để kiểm tra Rnđ. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có): 

- Tuân thủ Luật, Nghị định và Thông tư về  PCCC hiện hành. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

- Tuân thủ theo Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 về việc sửa đổi bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Tuân thủ theo hướng dẫn  tại văn bản số 311/EVNHCMC-KT ngày 23/01/2025 của Tổng 

công ty Điện lực TP.HCM về việc phổ biến Nghị định số 05/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Thực hiện đầy đủ các qui định về an toàn vệ sinh công trường. 

- Sau mỗi ngày thi công tổ chức dọn đẹp vệ sinh công trường. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 

- An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là một trong những yêu cầu hàng đầu của Bên 

giao thầu đối với Nhà thầu.  

- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát 

an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.  

- Người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy định, quy luật về điện, các qui trình 

kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp 

đồng.  

- Tất cả các công nhân, các nhóm thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được 

huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện... và 

được kiểm tra, xác nhận đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng 

qui định hiện hành. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù địa mặt bằng thi công và thời gian để hoàn thành Nhà thầu 

cần có lực lượng thi công và thiết bị thi công phù hợp, đảm bảo rằng nhân lực thi công đã được qua 

đào tạo và có kinh nghiệm. Đối với thiết bị phải còn hạn sử dụng có chứng nhận về kiểm định chất 

lượng nếu thiết bị đó nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm định theo qui định của Nhà nước. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

- Nhằm đảm bảo công trình được thực hiện hoàn chỉnh, đạt chất lượng và đáp ứng được các 

điều kiện cao về kỹ thuật, về bảo vệ môi trường và mỹ quan. Đơn vị thi công chịu trách nhiệm nghiên 

cứu hồ sơ thiết kế, kiểm tra hiện trường thi công và đề xuất trong hồ sơ dự thầu việc áp dụng các 

biện pháp tổ chức và giải pháp kinh tế kỹ thuật để thực hiện công trình, cụ thể như sau: 



- Qui trình thi công: Đơn vị thi công chịu trách nhiệm lập qui trình thi công theo đúng yêu cầu 

kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại công việc của từng hạng mục công trình trong hợp 

đồng. 

- Biện pháp chuẩn bị thi công: 

 + Vận chuyển vật tư, thiết bị.  

 + Kho bãi, lán trại.  

 + Xe máy thi công. 

 + Chuẩn bị hiện trường và tiếp nhận mặt bằng thi công.  

 + Chuẩn bị vật tư, thiết bị trước khi thi công.  

 + Lập kế hoạch, tiến độ thi công công trình. 

- Trình tự tổ chức thi công: 

 + Lập lịch đăng ký công tác tuần.  

 + Lập phiếu công tác. 

 + Tiếp nhận hiện trường trước khi công tác trong ngày thi công.  

 + Tổ chức thi công công trình. 

 + Kết thúc công tác và bàn giao hiện trường. 

- Biện pháp đảm bảo chất lượng (để tăng chất lượng công trình, giảm chi phí). 

- Các biện pháp an toàn. 

- Các biện pháp đẩy nhanh tiến độ. 

- Các biện pháp khác. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu : 

- Tổ chức thi công: TCVN 4055 :2012 

IV. Các bản vẽ: 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ 
Phiên bản/ngày phát 

hành 

1 Bản vẽ  

- Họa đổ mặt bằng. 

- Các chi tiết khác. 

- Chi tiết tủ hợp bộ 

 

Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật -Tập 2- số  

507/BCKTKT-BM 

ngày 08/8//2025 

2 Bản vẽ 

- Bản vẽ mặt bằng sau cải tạo 

- Hình thức đầu trụ 

- Sơ đồ nguyên lý hạ thế 

- Các chi tiết phần điện, xây dựng 

Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật -Tập 2- số  ECD-

LĐ-25-11 ngày 

01/11/2025 

 

 V. Yêu cầu về kỹ thuật VTTB: 

1 . Nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau trong E-HSDT: 



Bảng chào chủng loại, xuất xứ, quy cách kỹ thuật, … cho các vật tư, thiết bị B cấp theo Mẫu 

số 09(c) Chương V của E-HSMT. Chi tiết như sau: 



Mẫu số 09(c) 

BẢNG CHÀO CHỦNG LOẠI, XUẤT XỨ, QUY CÁCH KỸ THUẬT VẬT TƯ 

THIẾT BỊ DO NHÀ THẦU CẤP (B CẤP) 

Gói thầu Cung cấp VTTB, mua bảo hiểm và thi công xây dựng công trình 

“Xây dựng mới các lộ ra hạ thế nổi các trạm công cộng trên địa bàn Quận 8 - 

năm 2026 - Cải tạo TBĐC và hoàn thiện các lộ ra hạ thế trạm công cộng - Năm 

2026” 

Công trình 1: Xây dựng mới các lộ ra hạ thế nổi các trạm công cộng trên 

địa bàn Quận 8 - năm 2026. 

 

Công trình 2: Cải tạo TBĐC và hoàn thiện các lộ ra hạ thế trạm công cộng 

- Năm 2026 

Sau khi xem xét kỹ E-HSMT, chúng tôi cam kết cung cấp vật tư, thiết bị, vật liệu xây 

dựng (B cấp) đúng yêu cầu của E-HSMT, hồ sơ thiết kế được duyệt và quy cách kỹ thuật, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn liên quan. Cụ thể như sau: 

 

STT TÊN  VẬT LIỆU,  THIẾT BỊ YÊU CẦU CỦA HSMT 

NHÀ THẦU CHÀO 

THẦU 

(Ghi rõ xuất xứ, nhà 

sản xuất, quy cách, 

chủng loại) 

 Công trình 1   

1 
 Keo bọt nở chống cháy Selfoam 

(750ml)  
Nhà thầu phát biểu (*) 

2 

 Vỏ tủ máy cắt hạ thế composite  

600*450*1200 Gồm thanh cái 

chính, gối đỡ, ống khò bọc CĐ, 

bulon và các phụ kiện (dùng để 

gắn 5-7MCCB 250A)  

Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất 

(*) 

3 

 Vỏ tủ máy cắt hạ thế composite 

600*450*1200 Gồm thanh cái 

chính + thanh cái 20x6, gối đỡ, 

ống khò bọc CĐ, bulon và các phụ 

kiện (dùng để gắn 1MCCB 800A 

& 3MCCB 250A)  

Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất 

(*) 

4 
 Đồng bản 20*6 (1 bộ 3 pha gồm: 

1x200mm+1x135mm)  Nhà thầu phát biểu  

5  cosse cu-al 95mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất 

(*) 



STT TÊN  VẬT LIỆU,  THIẾT BỊ YÊU CẦU CỦA HSMT 

NHÀ THẦU CHÀO 

THẦU 

(Ghi rõ xuất xứ, nhà 

sản xuất, quy cách, 

chủng loại) 

6  cosse ép cu 25mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất 

(*) 

7  Cosse ép cu 240mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất 

(*) 

8  Cosse ép cu 300mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất 

(*) 

9  co pvc đk 114  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

10  đai thép không rỉ 20*0,7mm  Nhà thầu phát biểu  

11  khóa đai  Nhà thầu phát biểu  

12  ống nhựa pvc đk 114mm  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

13 

 Vỏ Tủ Máy cắt hạ thế composite 

600x450x1250 & thanh cái (dùng 

để gắn 1 MCCB 630A & 4 MCCB 

250A)  

Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

15 

 Vỏ tủ máy cắt hạ thế composite  

600*450*1200 Gồm thanh cái 

chính + thanh cái 20x6, gối đỡ, 

ống khò bọc CĐ, bulon và các phụ 

kiện (dùng để gắn 1MCCB 1250A 

& 3MCCB 250A)  

Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

16 

 Loại 1: Vỏ tủ máy cắt hạ thế 

composite  600*450*1200 Gồm 

thanh cái chính, gối đỡ, ống khò 

bọc CĐ, bulon và các phụ kiện 

(dùng để gắn 1-4MCCB 250A)  

Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

17  Boulon thép mạ có đai ốc 8*25  Nhà thầu phát biểu  

18  Ống gen co nhiệt màu ĐK22  Nhà thầu phát biểu  

20  Xà thép l75*75*8*1,2m  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 



STT TÊN  VẬT LIỆU,  THIẾT BỊ YÊU CẦU CỦA HSMT 

NHÀ THẦU CHÀO 

THẦU 

(Ghi rõ xuất xứ, nhà 

sản xuất, quy cách, 

chủng loại) 

21  Xà thép l75*75*8*2,4m  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

22  thanh chống thép l50-0,92m  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

23  Thuốc hàn  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

24  ống nối cáp nhôm ac 95mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

25  kẹp treo cáp abc 4*95mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

26.   kẹp ngừng cáp 50-95mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

27.   khóa đai  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

28.  
 Cọc tiếp địa nối đôi (2*2400) đk 

16 và khớp nối  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

29.   Dây tiếp địa sắt mạ Zn đk 8mm  Nhà thầu phát biểu  

30.   cosse cu-al 95mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

31.   đai thép không rỉ 20*0,7mm  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

32.   bịt đầu cáp abc 50-95mm2  Nhà thầu phát biểu  

33.   boulon thép mạ có đai ốc 12*40  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

34.   boulon thép mạ có đai ốc 16*300  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

35.   Boulon móc cáp ABC 16*250.  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 



STT TÊN  VẬT LIỆU,  THIẾT BỊ YÊU CẦU CỦA HSMT 

NHÀ THẦU CHÀO 

THẦU 

(Ghi rõ xuất xứ, nhà 

sản xuất, quy cách, 

chủng loại) 

36.   boulon móc cáp abc 16*300  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

37.   ống nhựa HDPE ĐK 21  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

38.   Bảng chỉ danh lộ ra lưới điện  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

 Công trình 2   

1.   LA 18kV 10kA  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

2.   FCO 24kV-100A (thân polymer)  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

3.   Chụp đầu cực LA  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

4.   Nắp chụp kẹp quai.  Nhà thầu phát biểu (*) 

5.   Chụp đầu cực FCO  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

6.   Nắp chụp đầu cực dưới FCO  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

7.   fuse link 20k  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

8.   fuse link 15k  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

9.   kẹp quai ép 2/o  Nhà thầu phát biểu (*) 

10.   xà thép l75*75*8*2,4m  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

11.   Boulon móc cáp ABC 16*350  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 



STT TÊN  VẬT LIỆU,  THIẾT BỊ YÊU CẦU CỦA HSMT 

NHÀ THẦU CHÀO 

THẦU 

(Ghi rõ xuất xứ, nhà 

sản xuất, quy cách, 

chủng loại) 

12.  
 boulon vr2d thép mạ + đai ốc 

16*350  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

13.   Bảng chỉ danh lộ ra lưới điện  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

14.   băng keo hạ thế  Nhà thầu phát biểu  

15.  
 Keo bọt nở chống cháy Selfoam 

(750ml)  
Nhà thầu phát biểu  

16.  
 Cáp xoắn treo hạ thế 4x95mm2 

(lõi nhôm)  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

17.   Cáp đồng bọc hạ thế 240mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

18.   Cáp đồng bọc hạ thế 300mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

19.  

 Tủ HT tổng composite (k/t 

600x450x1200, bao gồm thanh 

cái+phụ kiện lắp MCCB 3P 

<=1000A và 3 MCCB 3P 250A, 

không bao gồm MCCB)  

Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

20.  

 Tủ HT tổng composite (k/t 

600x450x1200, bao gồm thanh 

cái+phụ kiện lắp MCCB 3P 

<=1000A và 4 MCCB 3P 250A, 

không bao gồm MCCB)  

Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

21.  

 Tủ HTMR composite (k/t 

600x450x1200, bao gồm thanh 

cái+phu kiện lắp 1→ 4 MCCB 

250A, không bao gồm MCCB)  

Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

22.  

 Tủ HTMR composite (k/t 

600x450x1200, bao gồm thanh 

cái+phu kiện lắp 5→ 8 MCCB 

250A, không bao gồm MCCB)  

Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

23.  
 Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 800A 

& phụ kiện  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 



STT TÊN  VẬT LIỆU,  THIẾT BỊ YÊU CẦU CỦA HSMT 

NHÀ THẦU CHÀO 

THẦU 

(Ghi rõ xuất xứ, nhà 

sản xuất, quy cách, 

chủng loại) 

24.  
 Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 630A 

& phụ kiện  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

25.  
 Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 250A 

& phụ kiện  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

26.   cosse cu-al 50mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

27.   cosse cu-al 95mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

28.   cosse ép cu 25mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

29.   cosse ép cu 50mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

30.   Cosse ép cu 240mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

31.   Cosse ép cu 300mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

32.   Nối IPC 95-95  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

33.   co pvc đk 114  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

34.   đai thép không rỉ 20*0,7mm  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

35.   khóa đai  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 

(*) 

36.   kẹp ngừng cáp 50-95mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

37.   ống nhựa pvc đk 114mm  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 



STT TÊN  VẬT LIỆU,  THIẾT BỊ YÊU CẦU CỦA HSMT 

NHÀ THẦU CHÀO 

THẦU 

(Ghi rõ xuất xứ, nhà 

sản xuất, quy cách, 

chủng loại) 

38.   boulon móc cáp abc 16*300  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

39.   Boulon móc cáp ABC 16*350  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

40.   Boulon móc cáp abc 16*600  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

41.  
 boulon vr2d thép mạ + đai ốc 

16*300  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

42.   boulon thép mạ có đai ốc 12*40  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

43.   boulon thép mạ có đai ốc 16*300  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

44.   xà thép l75*75*8*1,2m  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

45.   thanh chống thép l50-0,92m  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

46.  
 Cáp xoắn treo hạ thế 4x95mm2 

(lõi nhôm)  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

47.   kẹp ngừng cáp 50-95mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

48.   Nối IPC 95-95  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

49.   cosse cu-al 95mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

50.   ống nối cáp nhôm ac 95mm2  
Mã hiệu / Nhà sản xuất/ 

Nước sản xuất: 
(*) 

51.   băng keo hạ thế  Nhà thầu phát biểu  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 



                                                    [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú:  

-  Đối với các VTTB có đánh dấu (*) ở cột Ghi chú:  yêu cầu nhà thầu phải 

chào thầu chi tiết quy cách kỹ thuật theo quy định tại Mục IV.2. Yêu cầu kỹ thuật 

chi tiết đối với VTTB B cấp Chương V của E-HSMT 

-  Toàn bộ VTTB B cấp: nhà thầu phải chào rõ nguồn gốc, xuất xứ, và quy cách 

kỹ thuật phải đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT và thiết kế được duyệt. 

- Bảng chào chi tiết quy cách kỹ thuật đối với các vật tư thiết bị chính: theo 

Mẫu quy định tại Mục IV.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với VTTB B cấp Chương 

V của E-HSMT.  

- Văn bản cam kết:  

+ Vật liệu, vật tư thiết bị sử dụng cho công trình có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

đảm bảo chất lượng, mới 100%. 

+ Cung cấp đầy đủ các Biên bản thử nghiệm thường xuyên, catalog, CO, CQ, 

bảo hành,...trước khi thi công lắp đặt đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

1.2. Chất lượng vật tư thiết bị. 

- Tất cả các vật tư, thiết bị B cấp phải mới 100% và phải theo hợp đồng đã ký, 

đúng tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm nêu trong hồ sơ thiết kế được duyệt, tiêu 

chuẩn Việt Nam và các quy định khác có liên quan; có tài liệu chứng minh nguồn 

gốc xuất xứ, xuất xưởng, chứng nhận chất lượng, tài liệu kỹ thuật, cam kết bảo hành, 

hướng dẫn lắp đặt, vận hành,… của Nhà sản xuất.     

- Tất cả các vật liệu, vật tư thiết bị trước khi lắp đặt cho công trình phải được 

cán bộ giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu chấp thuận. Việc sử dụng vật 

liệu đã được cán bộ giám sát của Bên mời thầu kiểm tra, chấp thuận không làm giảm 

nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một công việc nào.  

- Bên giao thầu có quyền chọn mẫu bất kỳ trong từng lô hàng vật liệu, vật tư, 

thiết bị do Nhà thầu cấp để thử nghiệm tại Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng của Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi lắp đặt. 

- Các hạng mục thử nghiệm sẽ do Bên giao thầu chỉ định từ các hạng mục thử 

nghiệm nghiệm thu quy định như chỉ tiêu cơ lý và cấp phối bê tông do Nhà thầu cấp. 



Việc lấy mẫu thử nghiệm theo quy định và số lượng mẫu thử nghiệm theo yêu cầu 

của đơn vị thử nghiệm độc lập; thời gian nhà thầu thi công cung cấp mẫu thử nghiệm 

bê tông và biên bản thử nghiệm chỉ tiêu cơ lý  cát, đá, xi măng: Trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày lấy mẫu tại hiện trường (Trong gói thầu, ngoài các VTTB có nêu rõ yêu 

cầu quy cách kỹ thuật, thử nghiệm điển hình, thử nghiệm nghiệm thu,... trong E-

HSMT bắt buộc nhà thầu phải đáp ứng, các VTTB B cấp còn lại phải đảm bảo tuân 

thủ quy cách kỹ thuật, yêu cầu thử nghiệm,... nêu trong thiết kế được duyệt và phải 

được đơn vị giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu trước khi lắp 

đặt. Trong quá trình thực hiện, nếu có nghi ngờ chất lượng VTTB, Chủ đầu tư sẽ 

tiến hành lấy mẫu xác suất ít nhất 01 mẫu cho từng loại VTTB chào thầu để thử 

nghiệm kiểm tra chất lượng, các hạng mục thử nghiệm theo quy định trong thiết kế 

được duyệt). Những mẫu hàng không còn giá trị sử dụng do quá trình thử nghiệm sẽ 

không được tính vào số lượng giao hàng. Mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do 

Nhà thầu chịu. Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu, Bên giao thầu có quyền 

loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào. 

- Nhà thầu phải nộp bộ hồ sơ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng 

(gồm: tài liệu mô tả kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành, tài liệu hướng dẫn 

bảo trì, giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, tờ khai hải 

quan (đối với VTTB nhập khẩu), Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, Biên bản thử 

nghiệm điển hình, Biên bản thử nghiệm nghiệm thu, …) của VTTB do nhà thầu cấp 

cho Kỹ sư giám sát của Bên mời thầu xem xét, chấp thuận trước khi vận chuyển 

VTTB đó đến công trường và lắp đặt vào công trình. 

1.3. Các yêu cầu về chuyên chở, bảo quản vật tư thiết bị. 

 Bên giao thầu sẽ cung cấp vật tư, thiết bị (A cấp) cho Nhà thầu tại kho của 

Bên giao thầu hoặc địa điểm khác trên địa bàn TPHCM. Nhà thầu chịu trách nhiệm 

bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản, lắp đặt ngay sau khi nhận hàng từ kho của Bên giao 

thầu cho đến khi VTTB được lắp đặt và nghiệm thu đưa vào vận hành, đồng thời 

phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng. 

a) Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản 

vật tư, thiết bị một cách an toàn. 



b) Vật tư, thiết bị được tồn trữ, bảo quản theo đúng hướng dẫn được qui định 

bởi nhà chế tạo và theo yêu cầu của Bên giao thầu. 

 Tất cả vật tư, thiết bị do Bên giao thầu cấp nếu có dư, thừa, và vật tư, thiết bị 

cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển 

và trả về kho của Bên giao thầu, hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương 

do Bên giao thầu chỉ định. 

Đối với VTTB tháo dỡ, thu hồi (nếu có), yêu cầu Nhà thầu phải đưa vào trong 

kế hoạch thi công chi tiết, trình Chủ đầu tư thông qua trước khi thi công, phải được 

cán bộ giám sát A kiểm tra bàn giao hiện trường, xác định vị trí trước khi tháo dỡ. 

Trong quá trình tháo dỡ, nhà thầu phải thực hiện cẩn trọng, bảo quản tránh làm hư 

hỏng VTTB, thực hiện đánh giá sơ bộ, chuyển về kho của Điện lực ngay trong ngày 

tháo dỡ (trước 16 giờ), để thực hiện đánh giá, nhập kho theo đúng quy định. 

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại 

cho vật tư, thiết bị (bao gồm VTTB thu hồi) do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp 

này, nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng VTTB mới tương đương hoặc 

tốt hơn hoặc bồi thường bằng tiền tính theo giá thị trường tại thời điểm mất/hư hỏng 

và không thấp hơn giá trị thực của Chủ đầu tư cấp (giá theo hợp đồng mua sắm/giá 

theo sổ sách) theo đúng quy định hiện hành của Bên giao thầu. 

 

2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với VTTB B cấp : 

BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC VẬT TƯ CHÍNH  

(B CẤP) KHI THAM GIA DỰ THẦU 

 

 

1. Cosse Cu-Al 50 mm2- Cosse Cu-Al 95mm2 

 

I. PHAÏM VI AÙP DUÏNG: 

Tieâu chuaån naøy ñöôïc aùp duïng cho ñaàu cosse söû duïng ñeå noái ñaàu caùp nhoâm loõi theùp coù 

tieát dieän töø 50 mm² ñeán 95 mm² vaøo baûn cöïc thieát bò baèng ñoàng.  

II. TIEÂU CHUAÅN: 

- AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 

5-nontension fittings) 

- TCVN 3624 - 81: Caùc moái noái tieáp xuùc ñieän - Qui taéc nghieäm thu vaø phöông phaùp thöû. 

III. MOÂ TẢ: 



1. Caáu truùc: 

- Loaïi: Noái thaúng, eùp baèng keàm thuûy löïc. 

- Vaät lieäu cheá taïo: Hôïp kim ñoàng nhoâm ñoàng nhaát hoaëc baûn cöïc noái vaøo thanh ñoàng 

baèng ñoàng vaø phaàn thaân noái vaøo daây nhoâm baèng nhoâm. 

- Söû duïng noái caùp coù ñaëc tính sau:  

+ Loaïi: Caùp nhoâm loõi theùp, nhieàu tao xoaén troøn ñoàng taâm.  

+ Tieát dieän caùp: 50mm², 70mm², 95mm², 120mm², 240mm², 300mm²  

- Beân trong raõnh ñaáu caùp vaø beà maët tieáp xuùc vôùi baûn ñoàng phaûi ñöôïc boâi moät lôùp 

electrical jointing compound choáng oxy hoùa. 

- Beà maët cuûa phaàn maët tieáp xuùc giöõa ñaàu cosse vaø baûn ñoàng phaûi phaúng, khoâng bò roã 

maëtù. 

- Ñaàu cosse loaïi bít ñaàu, khoâng coù khe hôû.    

- Kích thöôùc:  

   + Ñöôøng kính loã baét buloâng: 

• Loaïi 50 mm²  :   8 mm 

• Loaïi 70 mm²  :   8 mm 

• Loaïi 95 mm²  : 10 mm 

• Loaïi 120 mm² : 10 mm 

• Loaïi 240 mm² : 13 mm 

• Loaïi 300 mm² : 13 mm 

+ Beà daøy toái thieåu cuûa phaàn baét buloâng:  

• Loaïi 50 mm²   : 6 mm 

• Loaïi 70 mm²   : 6 mm 

• Loaïi 95 mm²  : 6 mm 

• Loaïi 120 mm² : 8 mm 

• Loaïi 240 mm² : 8 mm 

• Loaïi 300 mm² : 8 mm 

   + Chieàu daøi toái thieåu phaàn noái vôùi caùp nhoâm loõi theùp:  

• Loaïi 50 mm²  : 40 mm 

• Loaïi 70 mm²  : 40 mm 

• Loaïi 95 mm²  : 40 mm 

• Loaïi 120 mm² : 70 mm 

• Loaïi 240 mm² : 70 mm 

• Loaïi 300 mm² : 70 mm 

+ Soá loã baét buloâng : 02 



+ Tieát dieän tối thieåu cuûa maët caét daãn ñieän vaø maët tieáp xuùc vôùi baûn ñoàng: baèng tieát dieän 

caùp noái. 

 + Ñöôøng kính loã ñaáu caùp phaûi phuø hôïp ñeå ñaáu caùp nhoâm loõi theùp coù tieát dieän töông 

öùng.    

- Treân beà maët cosse phaûi coù caùc kyù hieäu sau: 

+ Teân nhaø saûn xuaát 

+ Maõ hieäu cuûa ñaàu cosse 

+ Côõ caùp söû duïng [mm
2
] 

+ Các vị trí ép 

+ Cỡ đai ép 

2. Thoâng soá kyõ thuaät: 

- Doøng ñieän oån ñònh nhieät trong 2 giaây:  

• Loaïi 50 mm²  :  3,0 kA 

• Loaïi 70 mm²  :  4,3 kA 

• Loaïi 95 mm²  :  5,8 kA 

• Loaïi 120 mm² :  7,4 kA 

• Loaïi 240 mm² :  14,6 kA 

• Loaïi 300 mm² :  18,0 kA 

- Ñieän trôû tieáp xuùc cuûa moái noái khoâng ñöôïc vöôït quaù 75% ñieän trôû cuûa daây daãn coù 

chieàu daøi töông ñöông. 

IV. CAÙC HAÏNG MUÏC THÖÛ NGHIEÄM  ÑIEÅN HÌNH: 

- Thöû chu kyø nhieät 

- Thöû oån ñònh nhieät (*) 

(*) : các hạng mục bắt buộc thử nghiệm nghiệm thu khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử 

nghiệm điển hình phải đính kèm theo hồ sơ chào hàng).   

V. CAÙC YEÂU CAÀU VEÀ TAØI LIEÄU KYÕ THUAÄT CUNG CAÁP TRONG HOÀ SÔ 

CHAØO THAÀU: 

-   Baûng toùm taét caùc thoâng soá kyõ thuaät nhö trình baøy ôû phaàn VII. 

- Baûng moâ taû chi tieát taát caû caùc ñieåm khaùc bieät cuûa maët haøng ñöôïc chaøo vaø yeâu 

caàu kyõ thuaät trong hoà sô môøi thaàu. 

- Baûn sao bieân baûn thöû nghieäm ñieån hình cuûa maët haøng ñöôïc chaøo ñaùp öùng caùc 

yeâu caàu sau: 

+ Bieân baûn thöû nghieäm ñieån hình phaûi coù ñaày ñuû caùc haïng muïc thöû nghieäm qui 

ñònh ôû phaàn IV vaø keát quaû thöû nghieäm ñaùp öùng caùc yeâu caàu neâu trong Tieâu chuaån kyõ 

thuaät naøy. 

+ Ñoái vôùi VTTB cheá taïo trong nöôùc: Bieân baûn thöû nghieäm ñieån hình do Trung 

taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng Nhaø nöôùc Vieät Nam ban haønh. 



+ Ñoái vôùi VTTB nhaäp khaåu: Bieân baûn thöû nghieäm ñieån hình do phoøng thí 

nghieäm ñoäc laäp, hôïp phaùp, uy tín (nöôùc ngoaøi) hoaëc do Trung Taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån 

Ño löôøng Chaát löôïng Nhaø nöôùc (Vieät Nam) ban haønh. 

VI.  CAÙC YEÂU CAÀU THÖÛ NGHIEÄM TRONG TRÖÔØNG HÔÏP TRUÙNG THAÀU: 

Sau khi ñöôïc choïn truùng thaàu vaø kyù hôïp ñoàng, Ngöôøi mua coù quyeàn choïn maãu baát kyø 

trong loâ haøng do Nhaø thaàu cung caáp ñeå thöû nghieäm taïi Trung taâm kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño 

löôøng Chaát löôïng cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng haøng hoùa tröôùc khi 

nghieäm thu loâ haøng. 

Caùc haïng muïc thöû nghieäm nghieäm thu seõ do Ngöôøi mua chæ ñònh töø caùc haïng muïc 

thöû nghieäm qui ñònh ôû phaàn IV. Soá löôïng maãu thöû nghieäm khoâng vöôït quaù 1% toång soá 

haøng cung caáp. Nhöõng maãu haøng khoâng coøn giaù trò söû duïng do quaù trình thöû nghieäm 

nghieäm thu seõ khoâng ñöôïc tính vaøo soá löôïng giao haøng. 

Moïi chi phí cho vieäc thöû nghieäm naøy seõ do Nhaø thaàu chòu. 

Neáu keát quaû thöû nghieäm khoâng ñaït yeâu caàu, Ngöôøi mua coù quyeàn loaïi boû toaøn boä soá 

löôïng maët haøng ñoù maø khoâng phaûi chòu baát kyø moät phí toån naøo. 

VII. BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT: 

STT MOÂ TAÛ 
ÑÔN 

VÒ 
YEÂU CAÀU 

CHAØO 

THAÀU 

1  Haïng muïc  Nhaø thaàu phaùt bieåu (*) 

2  Nhaø saûn xuaát  Nhaø thaàu phaùt bieåu (*) 

3  Nùöùôc saûn xuaát  Nhaø thaàu phaùt bieåu (*) 

4  Maõ hieäu  Nhaø thaàu phaùt bieåu (*) 

5  Caùc yeâu caàu kyõ thuaät chung trình 

baøy trong baûn “YEÂU CAÀU KYÕ 

THUAÄT CHUNG” 

 Ñaùp öùng 

(*) 

6  Tieâu chuaån saûn xuaát vaø thöû nghieäm  TCVN 3624 – 81,  

AS 1154.1-85 hoaëc 

töông ñöông 

(*) 

7  Loaïi  

 

 Noái thaúng, eùp baèng keàm 

thuûy löïc 
(*) 

8  Vaät lieäu cheá taïo   Hôïp kim ñoàng nhoâm 

ñoàng nhaát hoaëc baûn cöïc 

noái vaøo thanh ñoàng baèng 

ñoàng vaø phaàn thaân noái 

(*) 



vaøo daây nhoâm baèng 

nhoâm 

9  Caùp ñaáu noái:  

+ Loaïi:  

• Caùp nhoâm loõi theùp, nhieàu tao 

xoaén troøn ñoàng taâm 

   + Tieát dieän caùp: 

• Loaïi  50 mm²  

• Loaïi  70 mm²  

• Loaïi  95 mm²  

• Loaïi  120 mm² 

• Loaïi  240 mm² 

• Loaïi  300 mm² 

 

 

 

 

 

Ñaùp öùng (*) 

10  Beân trong raõnh ñaáu caùp vaø beà maët 

tieáp xuùc vôùi baûn ñoàng phaûi ñöôïc boâi 

moät lôùp electrical jointing 

compound choáng oxy hoùa 

 

Ñaùp öùng (*) 

11  Beà maët cuûa phaàn maët tieáp xuùc giöõa 

ñaàu cosse vaø baûn ñoàng phaûi phaúng, 

khoâng bò roã maët 

 

Ñaùp öùng (*) 

12   - Kích thöôùc:  

+ Ñöôøng kính loã baét buloâng: 

• Loaïi 50 mm²   

• Loaïi 70 mm²   

• Loaïi 95 mm²   

• Loaïi 120 mm²   

• Loaïi 240 mm²   

• Loaïi 300 mm²   

+ Beà daøy toái thieåu cuûa phaàn baét 

buloâng:  

• Loaïi 50 mm²   

• Loaïi 70 mm²   

• Loaïi 95 mm²   

• Loaïi 120 mm²   

• Loaïi 240 mm²   

• Loaïi 300 mm²   

 

 

mm 

 

 

 

 

 

 

mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

8 

10 

10 

13 

13 

 

 

6 

6 

6 

8 

8 

8 

 

(*) 



+ Chieàu daøi toái thieåu phaàn eùp vôùi 

caùp:  

• Loaïi 50 mm²   

• Loaïi 70 mm²   

• Loaïi 95 mm²   

• Loaïi 120 mm²   

• Loaïi 240 mm²   

• Loaïi 300 mm²   

 

+ Soá loã baét buloâng 

+ Tieát dieän tối thieåu cuûa maët caét 

daãn ñieän vaø maët tieáp xuùc vôùi baûn 

ñoàng: baèng tieát dieän caùp noái.   

 + Ñöôøng kính loã ñaáu caùp phaûi phuø 

hôïp ñeå ñaáu caùp coù tieát dieän töông 

öùng.    

mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm2 

 

 

 

 

40 

40 

  40 

70 

70 

  70 

 

2 

 

Ñaùp öùng 

 

 

Ñaùp öùng 

 

13  Treân beà maët cosse phaûi coù caùc kyù 

hieäu : 

+ Teân nhaø saûn xuaát 

+ Maõ hieäu ñaàu cosse 

   + Côõ caùp söû duïng [mm
2
] 

   + Các vị trí ép. 

   + Cỡ đai ép 

  

 

Ñaùp öùng 

Ñaùp öùng 

Ñaùp öùng 

Ñaùp öùng 

Ñaùp öùng 

(*) 

14   Doøng ñieän oån ñònh nhieät trong 2 

giaây.  

• Loaïi 50 mm²   

• Loaïi 70 mm²   

• Loaïi 95 mm²   

• Loaïi 120 mm²   

• Loaïi 240 mm²   

• Loaïi 300 mm²   

kA 

 

 

 3,0 

 4,3 

 5,8 

 7,4 

 14,6 

 18,0 

(*) 

15  Ñieän trôû tieáp xuùc cuûa moái noái khoâng 

ñöôïc vöôït quaù 75% ñieän trôû cuûa daây 

daãn coù chieàu daøi töông ñöông. 

 

Ñaùp öùng (*) 

16  Baûn sao bieân baûn thöû nghieäm ñieån 

hình ñaùp öùng yeâu caàu ôû phaàn V. 

 Baét buoäc cung caáp trong 

hoà sô chaøo thaàu 
(*) 



17  Caùc yeâu caàu thöû nghieäm loâ haøng 

tröôùc khi nghieäm thu nhö yeâu caàu ôû 

phaàn VI 

 
Chaáp thuaän trong tröôøng 

hôïp truùng thaàu 
(*) 

(*) : là các yêu cầu cơ bản 

 
2. Cosse ép Cu 25mm2, Cosse ép Cu 50mm2 Cosse ép Cu 240mm2, Cosse ép Cu 300mm2 

 

 

I. PHAÏM VI AÙP DUÏNG 

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho ống nối ép giữa hai dây đồng với nhau 

II. TIEÂU CHUAÅN 

- AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-

nontension fittings) 

- TCVN 3624-81: Caùc moái noái tieáp xuùc ñieän - Quy taéc nghieäm thu vaø phöông phaùp thöû. 

III. MOÂ TAÛ 

1. Caáu taïo: 

- Loaïi : eùp baèng keàm eùp thuûy löïc. 

- Vaät lieäu cheá taïo: Ñoàng coù ñoä daãn ñieän toái thieåu laø 99,9% hoaëc hôïp kim ñoàng coù ñoä daãn ñieän 

töông ñöông ñoàng.   

- Söû duïng noái caùp coù ñaëc tính sau: Caùp ñoàng, nhieàu tao xoaén troøn ñoàng taâm 

- Loaïi: Söû duïng vôùi caùp 10mm², 11mm²,16mm², 25mm², 50mm², 70mm², 95mm², 120mm², 

150mm², 240mm², 300mm². 

- Beân trong ống nối phaûi ñöôïc boâi moät lôùp electrical jointing compound choáng oxy hoùa. 

- Tieát dieän tối thieåu cuûa maët caét ống nối phaûi bằng tiết diện caùp. 

- Chiều dài ống nối: Đảm bảo sao cho đieän trôû tieáp xuùc cuûa moái noái khoâng ñöôïc vöôït quaù 75% 

ñieän trôû cuûa daây daãn coù chieàu daøi töông ñöông. 

- Treân beà maët ống nối phaûi coù caùc kyù hieäu sau: 

+ Teân nhaø saûn xuaát 

+ Maõ hieäu cuûa ống nối 

+ Côõ caùp söû duïng [mm²] 

+ Caùc vò trí eùp 

+ Côõ ñai eùp 

2. Thoâng soá kyõ thuaät : 

- Ñieän trôû tieáp xuùc cuûa moái noái khoâng ñöôïc vöôït quaù 75% ñieän trôû cuûa daây daãn coù chieàu daøi 

töông ñöông. 

IV. CAÙC HAÏNG MUÏC THÖÛ NGHIEÄM ÑIEÅN HÌNH : 

- Thöû chu kyø nhieät (*) 

- Thöû oån ñònh nhieät (*) 



(*) : các hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử nghiệm điển hình phải 

đính kèm theo hồ sơ chào hàng)  

V.  CAÙC HAÏNG MUÏC THÖÛ NGHIEÄM NGHIỆM THU: 

- Thöû chu kyø nhieät (*) 

- Thöû oån ñònh nhieät (*) 

VI. BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT: 

STT MOÂ TAÛ 
ÑÔN 

VÒ 
YEÂU CAÀU 

CHAØO 

THAÀU 

1.  Tieâu chuaån saûn xuaát vaø thöû nghieäm  TCVN 3624-81 , 

AS 1154.1-85  

hoaëc töông ñöông 

(*) 

2.  Loaïi   eùp baèng keàm eùp thuûy löïc (*) 

3.  Vaät lieäu cheá taïo   Ñoàng coù ñoä daãn ñieän toái 

thieåu laø 99,9% hoaëc hôïp kim 

ñoàng coù ñoä daãn ñieän töông 

ñöông ñoàng 

(*) 

4.  Caùp ñaáu noái   

 

Caùp ñoàng, nhieàu tao xoaén 

troøn ñoàng taâm 

(*) 

5.  Loaïi: Sử dụng cho cáp đồng có tiết diện 
10mm2, 11mm2, 16mm2, 25mm2, 
50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 
150mm2, 240mm2, 300mm2 

 

Ñaùp öùng (*) 

6.  Beân trong ống nối phaûi ñöôïc boâi moät lôùp 

electrical jointing compound choáng oxy 

hoùa 

 

Ñaùp öùng (*) 

7.  Tieát dieän tối thieåu cuûa maët caét ống nối  
Baèng tieát dieän caùp noái (*) 

8.  Chiều dài ống nối: Đảm bảo sao cho đieän 

trôû tieáp xuùc cuûa moái noái khoâng ñöôïc vöôït 

quaù 75% ñieän trôû cuûa daây daãn coù chieàu 

daøi töông ñöông 

 

Ñaùp öùng  

9.  Treân beà maët ống nối phaûi coù caùc kyù hieäu 

: 

+ Teân nhaø saûn xuaát 

+ Maõ hieäu ống nối 

   + Côõ caùp söû duïng [mm²] 

+ Caùc vò trí eùp 

+ Côõ ñai eùp 

  

 

Ñaùp öùng 

Ñaùp öùng 

Ñaùp öùng 

Ñaùp öùng 

Ñaùp öùng 

(*) 



10.   Ñieän trôû tieáp xuùc cuûa moái noái khoâng 

ñöôïc vöôït quaù 75% ñieän trôû cuûa daây daãn 

coù chieàu daøi töông ñöông. 

 

Ñaùp öùng (*) 

 

 

 

 

3. Ống nối cáp nhôm 95mm2 
 

I/. PHẠM VI ỨNG DỤNG: 

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho ống nối không chịu sức căng dùng cho cáp nhôm. 

II/. TIÊU CHUẨN: 

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện – Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử. 

III/. MÔ TẢ: 

- Ống nối không chịu sức căng dung để nối dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) với dây 

nhôm (hoặc hợp kim nhôm). 

- Vật liệu cấu thành: Nhôm hoặc hợp kim nhôm. 

- Loại: Ép bằng kềm ép thủy lực. 

- Cỡ ống nối: 

+ Loại 1: sử dụng cho cáp nhôm 16mm2. 

+ Loại 2: sử dụng cho cáp nhôm 25mm2. 

+ Loại 3: sử dụng cho cáp nhôm 35mm2. 

+ Loại 4: sử dụng cho cáp nhôm 50mm2. 

+ Loại 5: sử dụng cho cáp nhôm 70mm2. 

+ Loại 6: sử dụng cho cáp nhôm 95mm2. 

+ Loại 7: sử dụng cho cáp nhôm 120mm2. 

+ Loại 8: sử dụng cho cáp nhôm 150mm2. 

+ Loại 9: sử dụng cho cáp nhôm 240mm2. 

- Độ bền vể cơ: 

Cỡ ống nối Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5 Loại 6 Loại 7 Loại 8 Loại 9 

Dòng điện tải liên tục cho 

phép (A) 
≥ 78 ≥ 105 ≥ 125 ≥ 150 ≥ 185 ≥ 225 ≥ 260 ≥ 285 ≥ 350 



Dòng điện ổn định nhiệt 

trong 2s (kA) 
0.98 1.53 2.14 3.05 4.27 5.80 7.32 9.15 11.05 

Lực giữ dây sau khi nối (kN) 

trong 1 phút (không tuột dây) 
0.22 0.35 0.49 0.70 0.98 1.2 1.2 1.2 1.2 

Độ bền điện áp sau khi nối ép 

trong 1 phút (kV) 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

- Trên bề mặt của ống nối phải có các ký hiệu sau: 

+ Tên nhà sản xuất. 

+ Mã hiệu của ống nối. 

+ Các vị trí ép. 

+ Cỡ dây sử dụng. 

+ Cỡ đai ép. 

+ Loại kềm ép. 

IV/. CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH: 

- Thử độ bền cơ khí 

- Thử chu kỳ nhiệt 

- Thử ổn đinh nhiệt 

V/. BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

TT Mô tả Yêu cầu 
Ghi 

chú 

1 Mã hiệu   

2 Nhà sản xuất   

3 Nước sản xuất   

4 
Tiêu chuẩn sản xuất và 

thử nghiệm 
TCVN 3624 hoặc tương đương  

5 

Ống nối chịu sức căng 

dung để nối dây nhôm 

(hoặc hợp kim nhôm) 

với dây nhôm (hoặc hợp 

kim nhôm) 

Đáp ứng  

6 Vật liệu cấu thành Nhôm hoặc hợp kim nhôm  

7 Loại Ép  

8 Cỡ ống nối:   

 + Loại 1: Sử dụng cho cáp nhôm 16mm2  

 + Loại 2: Sử dụng cho cáp nhôm 25mm2  

 + Loại 3: Sử dụng cho cáp nhôm 35mm2  

 + Loại 4: Sử dụng cho cáp nhôm 50mm2  

 + Loại 5: Sử dụng cho cáp nhôm 70mm2  

 + Loại 6: Sử dụng cho cáp nhôm 95mm2  

 + Loại 7: Sử dụng cho cáp nhôm 120mm2  

 + Loại 8: Sử dụng cho cáp nhôm 150mm2  

 + Loại 9: Sử dụng cho cáp nhôm 240mm2  



 Độ bền điện và cơ:   

 Cỡ ống nối (mm2) 16 25 35 50 70 95 120 150 240  

9 
Dòng điện tải liên tục 

cho phép (A) 
≥ 78 ≥ 105 ≥ 125 ≥ 150 ≥ 185 ≥ 225 ≥ 260 ≥ 285 ≥ 350  

10 
Dòng điện ổn định nhiệt 

trong 2s (kA) 
0.98 1.53 2.14 3.05 4.27 5.80 7.32 9.15 11.05  

11 

Lực giữ dây sau khi nối 

(kN) trong 1 phút 

(không tuột dây) 

0.22 0.35 0.49 0.70 0.98 1.2 1.2 1.2 1.2  

12 
Độ bền điện áp sau khi 

nối ép trong 1 phút (kV) 
4 4 4 4 4 4 4 4 4  

13 
Trên bề mặt của ống nối 

phải có các ký hiệu sau: 

+ Tên nhà sản xuất. 

+ Mã hiệu của ống nối. 

+ Các vị trí ép. 

+ Cỡ dây sử dụng. 

+ Cỡ đai ép. 

+ Loại kềm ép. 

 

 

 

 

 

4. Ống gen co nhiệt màu ĐK22 

 

I. PHẠM VI ÁP DỤNG  

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho băng cách điện dùng để bọc kín các mối nối điện hạ thế. 

 

II. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: 

Nhà thầu phát biểu. 

 

III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

 

STT Thông số kỹ thuật YÊU CẦU 

1 Hạng mục Ống co nhiệt hạ thế 

2 Chủng loại 
Φ2; Φ3; Φ4; Φ5; Φ6; Φ8; Φ10; 

Φ12; Φ14; Φ16; Φ18; Φ20; Φ22; 

Φ25; Φ30; Φ35 

3 Nhà sản xuất Nhà thầu phát biểu 

4 Nước sản xuất Nhà thầu phát biểu 



STT Thông số kỹ thuật YÊU CẦU 

5 
Tiêu chuẩn sản xuất và thử 

nghiệm 
Nhà thầu phát biểu 

6 Nhiệt độ môi trường làm việc -55 ÷ 1250C 

7 Nhiệt độ co 1250C 

8 
Chiều dày ống bọc cách điện 

trước khi co nhiệt 
≥ 0,25mm 

9 
Chiều dày ống bọc cách điện sau 

khi co nhiệt 
≥ 0,46mm 

10 Tỷ lệ co theo chiều ngang ≥ 50% 

11 Tỷ lệ co theo chiều dọc ≤ 8% 

12 Điện áp cách điện 
≥ 600V 

13 

Kích thước Đường kính (mm): Φ2; Φ3; Φ4; 

Φ5; Φ6; Φ8; Φ10; Φ12; Φ14; Φ16; 

Φ18; Φ20; Φ22; Φ25; Φ30; Φ35 

14 

Bản vẽ kích thước của ống bọc co 

nhiệt cách điện với đầy đủ chú 

thích 

Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào 

thầu 

 

 

 

 

 

5. Đai thép không rỉ 20*0,7mm + khóa đai 
 

 



 



 

6. Ống nhựa phẳng HDPE ĐK 21 và Ống nhựa pvc đk 114mm 

 



  



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

7. Co pvc đk 114 

 

 
 

 

 

8. Xà thép L75*75*8*1,2m và Xà thép L75*75*8*2,4m 

 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

9. Thanh chống thép L50-0,92m 

 



 



 



 



 

 

 



10. Thuốc hàn  

 

 

 

 

11. Kẹp treo cáp ABC 4x95mm2  

 

 



 
 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 

 
 

12. Kẹp ngừng cáp ABC 50-95mm2  

 



 



 



 



 



 



 
 
 

13. Cọc tiếp địa nối đôi (2*2400) đk 16 và khớp nối  

 



 



 



 



 



 



 
 

14. boulon thép mạ có đai ốc 12*40 và boulon thép mạ có đai ốc 16*300  

 



 



 



 



 



 
 

 



 

15. Boulon móc cáp ABC 16*250  và boulon móc cáp ABC 16*300  

 



 



 



 



 

 

 

16. Bảng chỉ danh lộ ra lưới điện  

 

 

BẢNG CHỈ DANH ĐẦU CÁP NGẦM 

 

 
 

 
CHỈ DANH CÁP NGẦM 

(DECAL DÁN QUANH CỔ CÁP NGẦM) 

 

17. Các Vỏ tủ máy cắt hạ thế composite (theo danh mục VTTB B cấp)  

*  Vo tu MCHT Composite PPHT (gan 1MCCB tong+3MCCB 250A) 
I. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho thùng bảo vệ máy cắt hạ thế bằng Composite (bao gồm thanh cái và phụ 

kiện đấu nối hoàn chỉnh…, không có máy cắt) dùng để gắn 1 MCCB tổng & 3→ 4 MCCB 250A. 

II. TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM: 

- IEC 60947-1; IEC 60947-2. 



- IEC 60439-5: Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable 

distribution cabinets for power distribution in networks. 

- BS EN 13601: Copper and copper alloys-copper rod, bar and wire for general electrical purposes. 

III. MÔ TẢ: 

- Thùng bảo vệ máy cắt hạ thế bao gồm hệ thống khung thép, vỏ tủ, hệ thống thanh cái và các máy cắt hạ thế: 

+ Vỏ tủ. 

+ Máy cắt hạ thế: Tủ được đấu nối máy cắt (theo bản vẽ đính kèm). Trong đó, MCCB 3P-1250A; MCCB 3P-

1000A; MCCB 3P-800A MCCB 3P-630 (600)A đóng cắt và bảo vệ phía thứ cấp máy biến áp, 
MCCB 3P-250A đóng cắt và bảo vệ cho lộ ra. 

+ Các kết nối dẫn điện bên trong bằng thanh đồng bản 

+ Cấu trúc tủ điện có thể tham khảo bản vẽ đính kèm.   

1. Vỏ tủ: 

1.1. Cấu trúc: 

- Vật liệu: Nhựa tăng cường sợi thủy tinh 

- Phương pháp chế tạo: Phương pháp ép nóng. 

- Độ dày tối thiểu của vỏ tủ tại vị trí bất kỳ: 05mm 

- Tủ được thiết kế có cửa từ phía mặt trước, bao gồm không gian lắp đặt máy cắt 

hạ thế và biến dòng điện 

- Cửa tủ phải có bộ gài chống tự đóng cửa, bản lề và khóa làm bằng thép không rỉ. 

Bên trong cửa tủ phải có khung thép chịu lực nhằm đảm bảo độ bền cơ cho cửa 

tủ. 

- Bề mặt bên trong và ngoài của vỏ tủ phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có 

gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực. 

- Màu của vỏ tủ: Màu xám. 

- Mặt trước của vỏ tủ có ký hiệu sau 

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH”    

+ Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất 

+ “TỦ ĐIỆN HẠ THẾ” 

+ Độ cao chữ tối thiểu là 20mm. 

+ Ký hiệu biển báo sau:  

 
 

Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. 

- Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch điện của tủ.   

- Hệ thống thanh cái 3 pha được bọc cách điện và cho phép đấu nối cáp xuất từ 

phía thứ cấp máy biến áp bằng cáp đồng bọc hạ thế có tiết diện 240 - 300mm2 

vào tủ bằng đầu cosses và có thể lắp đầu cosses vào thanh cái bằng bu lông. Phải 

có tấm ngăn cách giữa các pha bằng vật liệu cách điện 

- Thanh cái: 
+ Thanh cái được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng.    

+ Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện ổn định động  52,5 kA. 

+ Tiết diện mặt cắt dẫn điện tối thiểu: 

* Đối với MCCB tổng 1250A: 



• Thanh cái đầu vào MCCB tổng là 600mm2 (2x(30mm x 10mm)) cho mỗi pha. 

• Thanh cái từ đầu ra MCCB tổng đến thanh cái tổng của tủ (vị trí đấu nối cáp 

qua tủ 2) là 600mm2 (2x(30mm x 10mm)) cho mỗi pha. 

• Thanh cái tổng của tủ đầu ra là 600mm2 (2x(30mm x 10mm)) cho mỗi pha. 

• Thanh cái đấu nối giữa thanh cái tổng của tủ và MCCB 3P-250A là 120mm2 

(20mm x 6mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 400mm2 (40mm x 10mm). 
 

* Đối với MCCB tổng 1000A-800-630(600)A: 

• Thanh cái đầu vào MCCB tổng là 400mm2 (40mm x 10mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái từ đầu ra MCCB tổng đến thanh cái tổng của tủ (vị trí đấu nối cáp 

qua tủ 2) là 400mm2 (40mm x 10mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái tổng của tủ đầu ra là 400mm2 (40mm x 10mm). 

• Thanh cái đấu nối giữa thanh cái tổng của tủ và MCCB 3P-250A là 120mm2 

(20mm x 6mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 300mm2 (30mm x 10mm). 
 

- Mặt trên của vỏ tủ phải có độ dốc 2%. 

- Kích thước tối thiểu tham khảo: Cao 1200mm x ngang 600mm x sâu 450mm. 

- Cấp chống cháy: FH2-40 

- Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm 

bảo khả năng vận hành đúng định mức của thiết bị lắp đặt bên trong. 

- Độ kín của tủ: IP 33 

- Mức cách điện:  3 kV/min 

- Độ bền va đập tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ: 20J. 

- Phụ kiện: 

+ Tủ được cung cấp kèm theo đầy đủ phụ kiện để cố định tủ trên trụ BTLT 14m, bao gồm giá để gắn hộp 

vào vào trụ bằng bu lông với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 425mm.  

+ Khoá mở cửa tủ. 

+ Các tấm cách điện phân pha của máy cắt hạ thế 
1.2. Kích thước tham khảo: (theo bản vẽ đính kèm) 

1.3. Yêu cầu lắp đặt 

- Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết về khả năng lắp đặt MCCB và đấu nối  dây dẫn theo bản vẽ chi tiết tủ đính 

kèm HSDT. 

- Nhà thầu phải lắp đặt máy cắt hạ thế vào tủ theo bảng vẽ sơ dồ nguyên lý từng loại tủ đính kèm. Máy cắt hạ thế 

do Công ty Điện lực Chợ Lớn cung cấp. 

- Số lượng các loại tủ đã được liệt kê tại Phần III. Mô tả. 

IV. THỬ NGHIỆM: 

A. Vỏ tủ : 

1. Thử nghiệm thường xuyên: 

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài ( sạch, nhẵn và không có khuyết tật ...).  

- Đo kích thước. 

2. Thử nghiệm điển hình: 

- Đo độ dày của hộp. 

- Thử nghiệm độ bền cơ: 

+ Thử nghiệm tải tỉnh (static load withstand) 

+ Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand) 

+ Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand) 

+ Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand) 

+ Thử độ bền của cửa tủ (door strength) 

+ Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength) 

+ Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged 

objects) 

+ Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base) 



- Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat). 

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability). 

- Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test). 

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectric properties). 

- Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance). 

- Thử độ kín của tủ 

V. BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
GHI 

CHÚ 

1.  Nhà sản xuất Nhà thầu phát biểu    

2.  Nước sản xuất Nhà thầu phát biểu   

3.  Mã hiệu Nhà thầu phát biểu   

4.  Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày 

trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT 

CHUNG” 

Đáp ứng  

5.  Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm IEC 60947-1; IEC 60947-2; 

IEC 60439-5: BS EN 1360 

hoặc ác tiêu chuẩn khác tương 

đương 

 

6.  Thùng bảo vệ máy cắt hạ thế bao gồm hệ 

thống khung thép, vỏ tủ, hệ thống thanh 

cái và các máy cắt hạ thế: 

+ Vỏ tủ. 

+ Các kết nối dẫn điện bên trong bằng 

thanh đồng bản 

+ Máy cắt hạ thế: Tủ được đấu nối máy 

cắt (theo bản vẽ đính kèm). Trong đó, 

MCCB 3P-1250A; MCCB 3P-1000A; 

MCCB 3P-800A MCCB 3P-630 (600)A 

đóng cắt và bảo vệ phía thứ cấp máy 

biến áp, MCCB 3P-250A đóng cắt và bảo 

vệ cho lộ ra. 

Đáp ứng  

 1. Vỏ tủ:   

 1.1. Cấu trúc:   

7.  Vật liệu: Nhựa tăng cường sợi thủy tinh  

8.  Phương pháp chế tạo: Phương pháp ép nóng.  

9.  Độ dày tối thiểu của vỏ tủ tại vị trí bất 

kỳ 

05mm 

 

 

10.  Tủ được thiết kế có cửa từ phía mặt 

trước, bao gồm không gian lắp đặt máy 

cắt hạ thế và biến dòng điện 

Đáp ứng  

11.  Cửa tủ phải có bộ gài chống tự đóng 

cửa, bản lề và khóa làm bằng thép 

không rỉ. Bên trong cửa tủ phải có 

khung thép chịu lực nhằm đảm bảo độ 

bền cơ cho cửa tủ. 

Đáp ứng  



STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
GHI 

CHÚ 

12.  Bề mặt bên trong và ngoài của vỏ tủ 

phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có 

gân nhằm tăng cường khả năng chịu 

lực 

Đáp ứng  

13.  Màu của vỏ tủ:  Màu xám  

14.  Mặt trước của vỏ tủ có ký hiệu sau 

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC 

TP.HỒ CHÍ MINH”    

+ Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất 

+ “TỦ ĐIỆN HẠ THẾ” 

+ Ký hiệu biển báo sau:  

 
+ Mặt ngoài tủ phải có bảng tên tủ 

điện. 

+ Độ cao chữ tối thiểu là 20mm.  

Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia 

chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ 

màu đen. 

Đáp ứng  

15.  Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch 

điện của tủ.   

Đáp ứng  

16.  Hệ thống thanh cái 3 pha được bọc cách 

điện và cho phép đấu nối cáp xuất từ 

phía thứ cấp máy biến áp bằng cáp 

đồng bọc hạ thế có tiết diện 240 - 

300mm2 vào tủ bằng đầu cosses và có 

thể lắp đầu cosses vào thanh cái bằng 

bu lông. Phải có tấm ngăn cách giữa các 

pha bằng vật liệu cách điện 

Đáp ứng  

17.  Thanh cái: 

+ Thanh cái được làm bằng đồng hay hợp 

kim của đồng.    

+ Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên 

trong tủ có khả năng chịu được dòng điện 

ổn định động  52,5 kA. 

+ Tiết diện mặt cắt dẫn điện tối thiểu: 

* Đối với MCCB tổng 1250A: 

Đáp ứng  



STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
GHI 

CHÚ 

• Thanh cái đầu vào MCCB tổng 

là 600mm2 (2x(30mm x 10mm)) cho 

mỗi pha. 

• Thanh cái từ đầu ra MCCB tổng 

đến thanh cái tổng của tủ (vị trí đấu 

nối cáp qua tủ 2) là 600mm2 (2x(30mm 

x 10mm)) cho mỗi pha. 

• Thanh cái tổng của tủ đầu ra là 

600mm2 (2x(30mm x 10mm)) cho mỗi 

pha. 

• Thanh cái đấu nối giữa thanh 

cái tổng của tủ và MCCB 3P-250A là 

120mm2 (20mm x 6mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 

400mm2 (40mm x 10mm). 

 

* Đối với MCCB tổng 1000A-800-

630(600)A: 

• Thanh cái đầu vào MCCB tổng 

là 400mm2 (40mm x 10mm) cho mỗi 

pha. 

• Thanh cái từ đầu ra MCCB tổng 

đến thanh cái tổng của tủ (vị trí đấu 

nối cáp qua tủ 2) là 400mm2 (40mm x 

10mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái tổng của tủ đầu ra là 

400mm2 (40mm x 10mm). 

• Thanh cái đấu nối giữa thanh 

cái tổng của tủ và MCCB 3P-250A là 

120mm2 (20mm x 6mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 

300mm2 (30mm x 10mm). 

18.  Mặt trên của vỏ tủ phải có độ dốc 2%. Đáp ứng  

19.  - Kích thước tối thiểu tham khảo:  Cao 1200mm x ngang 

600mm x sâu 450mm. 

 

20.  Cấp chống cháy:  

 

FH2-40  

21.  Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài 

trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm 

bảo khả năng vận hành đúng định mức 

của thiết bị lắp đặt bên trong. 

Đáp ứng  

22.  Độ kín của tủ:  IP 33  

23.  Mức cách điện:   3 kV/min  



STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
GHI 

CHÚ 

24.  Độ bền va đập tại bất kỳ vị trí nào của 

vỏ tủ:  

20J  

25.  - Phụ kiện: 

+ Tủ được cung cấp kèm theo đầy đủ phụ 

kiện để cố định tủ trên trụ BTLT 14m, bao 

gồm giá để gắn hộp vào vào trụ bằng bu 

lông với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 

425mm.  

+ Khoá mở cửa tủ. 

+ Các tấm cách điện phân pha của máy 

cắt hạ thế 

Đáp ứng  

26.  1.2. Kích thước tham khảo: (theo bản vẽ 

đính kèm) 

Đáp ứng 

(Nhà thầu cung cấp bản vẽ 

chi tiết về kích thước, cấu tạo 

và cách bố trí MCCB và 

phương án đấu nối dây dẫn 

vào tủ 

 

 1.3. Yêu cầu lắp đặt   

27.  Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết về khả 

năng lắp đặt MCCB và đấu nối  dây dẫn 

theo bản vẽ chi tiết tủ đính kèm HSDT 

Đáp ứng 

 

 

 

 

28.  Nhà thầu phải lắp đặt máy cắt hạ thế vào 

tủ theo bảng vẽ sơ dồ nguyên lý đính kèm. 

Cấu hình từng tủ và Máy cắt hạ thế do 

Công ty Điện lực Chợ Lớn cung cấp. 

Đáp ứng  

 

* Vo tu MCHT Composite PPHT loại 2 (gan 1-8MCCB 250A)_2025 
VI. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho thùng bảo vệ máy cắt hạ thế bằng Composite (bao gồm thanh cái và phụ 

kiện đấu nối hoàn chỉnh…, không có máy cắt) loại không bố trí MCCB tổng (dùng để gắn 01 → 08 MCCB 250A). 

VII. TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM: 

- IEC 60947-1; IEC 60947-2. 

- IEC 60439-5: Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable 

distribution cabinets for power distribution in networks. 

- BS EN 13601: Copper and copper alloys-copper rod, bar and wire for general electrical purposes. 

VIII. MÔ TẢ: 

- Thùng bảo vệ máy cắt hạ thế bao gồm hệ thống khung thép, vỏ tủ, hệ thống thanh cái và các máy cắt hạ thế: 

+ Vỏ tủ. 

+ Máy cắt hạ thế: Tủ được đấu nối máy cắt (theo bản vẽ đính kèm). Trong đó, MCCB 3P-1250A; MCCB 3P-

1000A; MCCB 3P-800A MCCB 3P-630 (600)A đóng cắt và bảo vệ phía thứ cấp máy biến áp, 
MCCB 3P-250A đóng cắt và bảo vệ cho lộ ra. 

+ Các kết nối dẫn điện bên trong bằng thanh đồng bản 

+ Cấu trúc tủ điện có thể tham khảo bản vẽ đính kèm.   

2. Vỏ tủ: 

2.1. Cấu trúc: 

- Vật liệu: Nhựa tăng cường sợi thủy tinh 



- Phương pháp chế tạo: Phương pháp ép nóng. 

- Độ dày tối thiểu của vỏ tủ tại vị trí bất kỳ: 05mm 

- Tủ được thiết kế có cửa từ phía mặt trước, bao gồm không gian lắp đặt máy cắt hạ thế và biến dòng điện 

- Cửa tủ phải có bộ gài chống tự đóng cửa, bản lề và khóa làm bằng thép không rỉ. Bên trong cửa tủ phải có khung 

thép chịu lực nhằm đảm bảo độ bền cơ cho cửa tủ. 

- Bề mặt bên trong và ngoài của vỏ tủ phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có 

gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực. 

- Màu của vỏ tủ: Màu xám. 

- Mặt trước của vỏ tủ có ký hiệu sau 

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH”    

+ Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất 

+ “TỦ ĐIỆN HẠ THẾ” 

+ Độ cao chữ tối thiểu là 20mm. 

+ Ký hiệu biển báo sau:  

 
 

Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. 

- Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch điện của tủ.   

- Hệ thống thanh cái 3 pha được bọc cách điện và cho phép đấu nối cáp xuất từ phía tủ phân phối hạ thế (loại có 

CB tổng) bằng cáp đồng bọc hạ thế có tiết diện 240 - 300mm2 vào tủ bằng đầu cosses và có thể lắp đầu cosses 

vào thanh cái bằng bu lông. Phải có tấm ngăn cách giữa các pha bằng vật liệu cách điện 

- Thanh cái: 

+ Thanh cái được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng.    

+ Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện ổn định động  52,5 kA. 

- Tiết diện mặt cắt dẫn điện tối thiểu: 

+ Tủ 1 đến 04 MCCB 250A. 

• 02 giàn thanh cái để đấu nối MCCB 3P-250A có tiết diện tối thiểu 300mm2 (30mm x 10mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái đấu nối giữa thanh cái tổng của tủ và MCCB 3P-250A là 120mm2 (20mm x 6mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 240mm2 (30mm x 8mm). 

+ Tủ 5 đến 08 MCCB 250A. 

• 02 giàn thanh cái để đấu nối MCCB 3P-250A có tiết diện tối thiểu 300mm2 (30mm x 10mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái đấu nối giữa thanh cái tổng của tủ và MCCB 3P-250A là 120mm2 (20mm x 6mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 300mm2 (30mm x 10mm). 

- Mặt trên của vỏ tủ phải có độ dốc 2%. 

- Kích thước tối thiểu tham khảo: Cao 1200mm x ngang 600mm x sâu 450mm. 

- Cấp chống cháy: FH2-40 

- Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm 

bảo khả năng vận hành đúng định mức của thiết bị lắp đặt bên trong. 

- Độ kín của tủ: IP 33 

- Mức cách điện:  3 kV/min 

- Độ bền va đập tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ: 20J. 

- Phụ kiện: 

+ Tủ được cung cấp kèm theo đầy đủ phụ kiện để cố định tủ trên trụ BTLT 14m, bao gồm giá để gắn hộp vào 



vào trụ bằng bu lông với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 425mm.  

+ Khoá mở cửa tủ. 

+ Các tấm cách điện phân pha của máy cắt hạ thế 

2.2. Kích thước tham khảo: (theo bản vẽ đính kèm) 

2.3. Yêu cầu lắp đặt 

Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết về khả năng lắp đặt MCCB và đấu nối  dây dẫn theo bản vẽ chi tiết tủ đính 

kèm HSDT 

Nhà thầu phải lắp đặt máy cắt hạ thế vào tủ theo bảng vẽ sơ dồ nguyên lý đính kèm. Máy cắt hạ thế do Công ty 

Điện lực Chợ Lớn cung cấp. 

Số lượng các loại tủ đã được liệt kê tại Phần III. Mô tả. 

IX. THỬ NGHIỆM: 

B. Vỏ tủ : 

1. Thử nghiệm thường xuyên: 

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài ( sạch, nhẵn và không có khuyết tật ...).  

- Đo kích thước. 

2. Thử nghiệm điển hình: 

- Đo độ dày của hộp. 

- Thử nghiệm độ bền cơ: 

+ Thử nghiệm tải tỉnh (static load withstand) 

+ Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand) 

+ Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand) 

+ Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand) 

+ Thử độ bền của cửa tủ (door strength) 

+ Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength) 

+ Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged 

objects) 

+ Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base) 

- Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat). 

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability). 

- Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test). 

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectric properties). 

- Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance). 

- Thử độ kín của tủ 

 

X. BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
GHI 

CHÚ 

29.  Nhà sản xuất Nhà thầu phát biểu  

30.  Nước sản xuất Nhà thầu phát biểu  

31.  Mã hiệu Nhà thầu phát biểu  

32.  Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản 

“YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” 

Đáp ứng  

33.  Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm IEC 60947-1; IEC 60947-2; IEC 

60439-5: BS EN 1360 hoặc các tiêu 

chuẩn khác tương đương 

 

34.  Thùng bảo vệ máy cắt hạ thế bao gồm hệ thống 

khung thép, vỏ tủ, hệ thống thanh cái và các máy 

cắt hạ thế: 

+ Vỏ tủ. 

+ Các kết nối dẫn điện bên trong bằng thanh đồng 

bản 

+ Máy cắt hạ thế: Tủ được đấu nối máy cắt (theo 

bản vẽ đính kèm). Trong đó, MCCB 3P-1250A; 

MCCB 3P-1000A; MCCB 3P-800A MCCB 3P-

630 (600)A đóng cắt và bảo vệ phía thứ cấp máy 

Đáp ứng  



STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
GHI 

CHÚ 

biến áp, MCCB 3P-250A đóng cắt và bảo vệ cho 

lộ ra. 

 2. Vỏ tủ:   

 2.1. Cấu trúc:   

35.  Vật liệu: Nhựa tăng cường sợi thủy tinh  

36.  Phương pháp chế tạo: Phương pháp ép nóng.  

37.  Độ dày tối thiểu của vỏ tủ tại vị trí bất kỳ 05mm 

 

 

38.  Tủ được thiết kế có cửa từ phía mặt trước, bao 

gồm không gian lắp đặt máy cắt hạ thế và biến 

dòng điện 

Đáp ứng  

39.  Cửa tủ phải có bộ gài chống tự đóng cửa, bản 

lề và khóa làm bằng thép không rỉ. Bên trong 

cửa tủ phải có khung thép chịu lực nhằm đảm 

bảo độ bền cơ cho cửa tủ. 

Đáp ứng  

40.  Bề mặt bên trong và ngoài của vỏ tủ phải 

phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân nhằm 

tăng cường khả năng chịu lực 

Đáp ứng  

41.  Màu của vỏ tủ:  Màu xám  

42.  Mặt trước của vỏ tủ có ký hiệu sau 

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ 

CHÍ MINH”    

+ Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất 

+ “TỦ ĐIỆN HẠ THẾ” 

+ Ký hiệu biển báo sau:  

 
+ Mặt ngoài tủ phải có bảng tên tủ điện. 

+ Độ cao chữ tối thiểu là 20mm.  

Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu 

đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. 

Đáp ứng  

43.  Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch điện của tủ.   Đáp ứng  

44.  Hệ thống thanh cái 3 pha được bọc cách điện 

và cho phép đấu nối cáp xuất từ phía tủ phân 

phối hạ thế (loại có CB tổng) bằng cáp đồng bọc 

hạ thế có tiết diện 240 - 300mm2 vào tủ bằng 

đầu cosses và có thể lắp đầu cosses vào thanh 

cái bằng bu lông. Phải có tấm ngăn cách giữa 

các pha bằng vật liệu cách điện 

Đáp ứng  

45.  Thanh cái: 

+ Thanh cái được làm bằng đồng hay hợp kim của 

đồng.    

+ Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có 

khả năng chịu được dòng điện ổn định động  52,5 

kA. 

+ Tiết diện mặt cắt dẫn điện tối thiểu: 

Đáp ứng  



STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
GHI 

CHÚ 

* Tủ 1 đến 04 MCCB 250A. 

• 02 giàn thanh cái để đấu nối MCCB 3P-

250A có tiết diện tối thiểu 300mm2 (30mm 

x 10mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái đấu nối giữa thanh cái tổng của 

tủ và MCCB 3P-250A là 120mm2 (20mm x 

6mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 240mm2 

(30mm x 8mm). 

* Tủ 5 đến 08 MCCB 250A. 

• 02 giàn thanh cái để đấu nối MCCB 3P-

250A có tiết diện tối thiểu 300mm2 (30mm 

x 10mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái đấu nối giữa thanh cái tổng của 

tủ và MCCB 3P-250A là 120mm2 (20mm x 

6mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 300mm2 

(30mm x 10mm). 

46.  - Mặt trên của vỏ tủ phải có độ dốc 2%. Đáp ứng  
47.  - Kích thước tối thiểu tham khảo:  Cao 1200mm x ngang 600mm x 

sâu 450mm. 
 

48.  - Cấp chống cháy:  

 

FH2-40  

49.  Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời và có 

các khe tản nhiệt nhằm đảm bảo khả năng vận 

hành đúng định mức của thiết bị lắp đặt bên 

trong. 

Đáp ứng  

50.  Độ kín của tủ:  IP 33  
51.  Mức cách điện:   3 kV/min  
52.  Độ bền va đập tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ:  20J  
53.  - Phụ kiện: 

+ Tủ được cung cấp kèm theo đầy đủ phụ kiện để 

cố định tủ trên trụ BTLT 14m, bao gồm giá để gắn 

hộp vào vào trụ bằng bu lông với khoảng cách 

giữa 2 lỗ trụ là 425mm.  

+ Khoá mở cửa tủ. 

+ Các tấm cách điện phân pha của máy cắt hạ 

thế 

Đáp ứng  

54.  2.2. Kích thước tham khảo: (theo bản vẽ đính 

kèm) 

Đáp ứng 

(Nhà thầu cung cấp bản vẽ chi tiết 

về kích thước, cấu tạo và cách bố 

trí MCCB và phương án đấu nối 

dây dẫn vào tủ) 

 

 2.3. Yêu cầu lắp đặt   
55.  Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết về khả năng 

lắp đặt MCCB và đấu nối  dây dẫn theo bản vẽ chi 

tiết tủ đính kèm HSDT 

Đáp ứng 

 

 

 

 

56.  Nhà thầu phải lắp đặt máy cắt hạ thế vào tủ theo 

bảng vẽ sơ dồ nguyên lý đính kèm. Cấu hình từng 

tủ và Máy cắt hạ thế do Công ty Điện lực Chợ Lớn 

cung cấp. 

Đáp ứng  



 

* Bản vẽ tủ máy cắt hạ thế 

 
 

18. Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 250A, 630A, 800A & phụ kiện 

 



 



 
 



 



 



 



 

 

 

 

19. Cáp đồng bọc hạ thế 240mm2, 300mm2 
 



 



 



 



 



 



 



 
 



 

 

20. Cáp xoắn treo hạ thế 4x95mm2 (lõi nhôm) 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

21. Nối IPC 95-95 

 



 



 



 



 



 



 
 

22. LA 18kV 10kA 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

23. FCO 24kV-100A (thân polymer) 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

24. Fuse link 15k, 20k 

 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 
 



 

25. Chụp đầu cực LA, Chụp đầu cực trên – dưới FCO 

 



 



 



 



 
 

26. Ống nhựa PVC đk 114mm 

 



 



 



 



 



 
 

27. Tủ HT tổng composite k/t 600x450x1200  (Vỏ tủ MCHT Composite PPHT loại 1 (gắn 

1MCCB tổng+3MCCB  đến 4 MCCB 250A)) 

 

* PHẠM VI ÁP DỤNG: 

Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho thùng bảo vệ máy cắt hạ thế bằng 

Composite (bao gồm thanh cái và phụ kiện đấu nối hoàn chỉnh…, không có máy cắt) 

dùng để gắn 1 MCCB tổng & 3→ 4 MCCB 250A. 

* TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM: 

- IEC 60947-1; IEC 60947-2. 

- IEC 60439-5: Particular requirements for assemblies intended to be installed 

outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in 

networks. 

- BS EN 13601: Copper and copper alloys-copper rod, bar and wire for general 

electrical purposes. 

* MÔ TẢ: 

- Thùng bảo vệ máy cắt hạ thế bao gồm hệ thống khung thép, vỏ tủ, hệ thống thanh 

cái và các máy cắt hạ thế: 

+ Vỏ tủ. 

+ Máy cắt hạ thế: Tủ được đấu nối máy cắt (theo bản vẽ đính kèm). Trong đó, 

MCCB 3P-1250A; MCCB 3P-1000A; MCCB 3P-800A MCCB 3P-630 (600)A đóng 

cắt và bảo vệ phía thứ cấp máy biến áp, MCCB 3P-250A đóng cắt và bảo vệ cho lộ 

ra. 

+ Các kết nối dẫn điện bên trong bằng thanh đồng bản 

+ Cấu trúc tủ điện có thể tham khảo bản vẽ đính kèm.   

3. Vỏ tủ: 

3.1. Cấu trúc: 

- Vật liệu: Nhựa tăng cường sợi thủy tinh 

- Phương pháp chế tạo: Phương pháp ép nóng. 

- Độ dày tối thiểu của vỏ tủ tại vị trí bất kỳ: 05mm 



- Tủ được thiết kế có cửa từ phía mặt trước, bao gồm không gian lắp đặt máy cắt 

hạ thế và biến dòng điện 

- Cửa tủ phải có bộ gài chống tự đóng cửa, bản lề và khóa làm bằng thép không rỉ. 

Bên trong cửa tủ phải có khung thép chịu lực nhằm đảm bảo độ bền cơ cho cửa 

tủ. 

- Bề mặt bên trong và ngoài của vỏ tủ phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có 

gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực. 

- Màu của vỏ tủ: Màu xám. 

- Mặt trước của vỏ tủ có ký hiệu sau 

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH”    

+ Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất 

+ “TỦ ĐIỆN HẠ THẾ” 

+ Độ cao chữ tối thiểu là 20mm. 

+ Ký hiệu biển báo sau:  

 
 

Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ 

màu đen. 

- Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch điện của tủ.   

- Hệ thống thanh cái 3 pha được bọc cách điện và cho phép đấu nối cáp xuất từ 

phía thứ cấp máy biến áp bằng cáp đồng bọc hạ thế có tiết diện 240 - 300mm2 

vào tủ bằng đầu cosses và có thể lắp đầu cosses vào thanh cái bằng bu lông. Phải 

có tấm ngăn cách giữa các pha bằng vật liệu cách điện 

- Thanh cái: 

+ Thanh cái được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng.    

+ Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện 

ổn định động  52,5 kA. 

+ Tiết diện mặt cắt dẫn điện tối thiểu: 

* Đối với MCCB tổng 1250A: 

• Thanh cái đầu vào MCCB tổng là 600mm2 (2x(30mm x 10mm)) cho mỗi pha. 



• Thanh cái từ đầu ra MCCB tổng đến thanh cái tổng của tủ (vị trí đấu nối cáp 

qua tủ 2) là 600mm2 (2x(30mm x 10mm)) cho mỗi pha. 

• Thanh cái tổng của tủ đầu ra là 600mm2 (2x(30mm x 10mm)) cho mỗi pha. 

• Thanh cái đấu nối giữa thanh cái tổng của tủ và MCCB 3P-250A là 120mm2 

(20mm x 6mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 400mm2 (40mm x 10mm). 

 

* Đối với MCCB tổng 1000A-800-630(600)A: 

• Thanh cái đầu vào MCCB tổng là 400mm2 (40mm x 10mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái từ đầu ra MCCB tổng đến thanh cái tổng của tủ (vị trí đấu nối cáp 

qua tủ 2) là 400mm2 (40mm x 10mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái tổng của tủ đầu ra là 400mm2 (40mm x 10mm). 

• Thanh cái đấu nối giữa thanh cái tổng của tủ và MCCB 3P-250A là 120mm2 

(20mm x 6mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 300mm2 (30mm x 10mm). 

 

- Mặt trên của vỏ tủ phải có độ dốc 2%. 

- Kích thước tối thiểu tham khảo: Cao 1200mm x ngang 600mm x sâu 450mm. 

- Cấp chống cháy: FH2-40 

- Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm 

bảo khả năng vận hành đúng định mức của thiết bị lắp đặt bên trong. 

- Độ kín của tủ: IP 33 

- Mức cách điện:  3 kV/min 

- Độ bền va đập tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ: 20J. 

- Phụ kiện: 

+ Tủ được cung cấp kèm theo đầy đủ phụ kiện để cố định tủ trên trụ BTLT 14m, 

bao gồm giá để gắn hộp vào vào trụ bằng bu lông với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 

425mm.  

+ Khoá mở cửa tủ. 

+ Các tấm cách điện phân pha của máy cắt hạ thế 

3.2. Kích thước tham khảo: (theo bản vẽ đính kèm) 

3.3. Yêu cầu lắp đặt 

- Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết về khả năng lắp đặt MCCB và đấu nối  dây 

dẫn theo bản vẽ chi tiết tủ đính kèm HSDT. 

- Nhà thầu phải lắp đặt máy cắt hạ thế vào tủ theo bảng vẽ sơ dồ nguyên lý từng 

loại tủ đính kèm. Máy cắt hạ thế do Công ty Điện lực Chợ Lớn cung cấp. 

- Số lượng các loại tủ đã được liệt kê tại Phần III. Mô tả. 

*THỬ NGHIỆM: 



C. Vỏ tủ : 

1. Thử nghiệm thường xuyên: 

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài ( sạch, nhẵn và không có khuyết tật ...).  

- Đo kích thước. 

2. Thử nghiệm điển hình: 

- Đo độ dày của hộp. 

- Thử nghiệm độ bền cơ: 

+ Thử nghiệm tải tỉnh (static load withstand) 

+ Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand) 

+ Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand) 

+ Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand) 

+ Thử độ bền của cửa tủ (door strength) 

+ Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength) 

+ Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock 

impacts induced by sharp-edged objects) 

+ Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base) 

- Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat). 

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability). 

- Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test). 

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectric properties). 

- Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance). 

- Thử độ kín của tủ 
* BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
GHI 

CHÚ 

57.  Nhà sản xuất Nhà thầu phát biểu    

58.  Nước sản xuất Nhà thầu phát biểu   

59.  Mã hiệu Nhà thầu phát biểu   

60.  Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày 

trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT 

CHUNG” 

Đáp ứng  

61.  Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm IEC 60947-1; IEC 60947-2; 

IEC 60439-5: BS EN 1360 

hoặc ác tiêu chuẩn khác tương 

đương 

 

62.  Thùng bảo vệ máy cắt hạ thế bao gồm hệ 

thống khung thép, vỏ tủ, hệ thống thanh 

cái và các máy cắt hạ thế: 

+ Vỏ tủ. 

+ Các kết nối dẫn điện bên trong bằng 

thanh đồng bản 

Đáp ứng  



STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
GHI 

CHÚ 

+ Máy cắt hạ thế: Tủ được đấu nối máy 

cắt (theo bản vẽ đính kèm). Trong đó, 

MCCB 3P-1250A; MCCB 3P-1000A; 

MCCB 3P-800A MCCB 3P-630 (600)A 

đóng cắt và bảo vệ phía thứ cấp máy biến 

áp, MCCB 3P-250A đóng cắt và bảo vệ 

cho lộ ra. 

 3. Vỏ tủ:   

 3.1. Cấu trúc:   

63.  Vật liệu: Nhựa tăng cường sợi thủy tinh  

64.  Phương pháp chế tạo: Phương pháp ép nóng.  

65.  Độ dày tối thiểu của vỏ tủ tại vị trí bất kỳ 05mm 

 

 

66.  Tủ được thiết kế có cửa từ phía mặt trước, 

bao gồm không gian lắp đặt máy cắt hạ 

thế và biến dòng điện 

Đáp ứng  

67.  Cửa tủ phải có bộ gài chống tự đóng cửa, 

bản lề và khóa làm bằng thép không rỉ. 

Bên trong cửa tủ phải có khung thép chịu 

lực nhằm đảm bảo độ bền cơ cho cửa tủ. 

Đáp ứng  

68.  Bề mặt bên trong và ngoài của vỏ tủ phải 

phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân 

nhằm tăng cường khả năng chịu lực 

Đáp ứng  

69.  Màu của vỏ tủ:  Màu xám  



STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
GHI 

CHÚ 

70.  Mặt trước của vỏ tủ có ký hiệu sau 

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC 

TP.HỒ CHÍ MINH”    

+ Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất 

+ “TỦ ĐIỆN HẠ THẾ” 

+ Ký hiệu biển báo sau:  

 
+ Mặt ngoài tủ phải có bảng tên tủ 

điện. 

+ Độ cao chữ tối thiểu là 20mm.  

Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia 

chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ 

màu đen. 

Đáp ứng  

71.  Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch 

điện của tủ.   

Đáp ứng  

72.  Hệ thống thanh cái 3 pha được bọc cách 

điện và cho phép đấu nối cáp xuất từ phía 

thứ cấp máy biến áp bằng cáp đồng bọc hạ 

thế có tiết diện 240 - 300mm2 vào tủ bằng 

đầu cosses và có thể lắp đầu cosses vào 

thanh cái bằng bu lông. Phải có tấm ngăn 

cách giữa các pha bằng vật liệu cách điện 

Đáp ứng  

73.  Thanh cái: 

+ Thanh cái được làm bằng đồng hay hợp 

kim của đồng.    

+ Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên 

trong tủ có khả năng chịu được dòng điện 

ổn định động  52,5 kA. 

+ Tiết diện mặt cắt dẫn điện tối thiểu: 

* Đối với MCCB tổng 1250A: 

• Thanh cái đầu vào MCCB tổng là 

600mm2 (2x(30mm x 10mm)) cho mỗi 

pha. 

• Thanh cái từ đầu ra MCCB tổng 

đến thanh cái tổng của tủ (vị trí đấu nối 

Đáp ứng  



STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
GHI 

CHÚ 

cáp qua tủ 2) là 600mm2 (2x(30mm x 

10mm)) cho mỗi pha. 

• Thanh cái tổng của tủ đầu ra là 

600mm2 (2x(30mm x 10mm)) cho mỗi 

pha. 

• Thanh cái đấu nối giữa thanh cái 

tổng của tủ và MCCB 3P-250A là 

120mm2 (20mm x 6mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 

400mm2 (40mm x 10mm). 

 

* Đối với MCCB tổng 1000A-800-

630(600)A: 

• Thanh cái đầu vào MCCB tổng là 

400mm2 (40mm x 10mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái từ đầu ra MCCB tổng 

đến thanh cái tổng của tủ (vị trí đấu nối 

cáp qua tủ 2) là 400mm2 (40mm x 

10mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái tổng của tủ đầu ra là 

400mm2 (40mm x 10mm). 

• Thanh cái đấu nối giữa thanh cái 

tổng của tủ và MCCB 3P-250A là 

120mm2 (20mm x 6mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 

300mm2 (30mm x 10mm). 

74.  Mặt trên của vỏ tủ phải có độ dốc 2%. Đáp ứng  

75.  - Kích thước tối thiểu tham khảo:  Cao 1200mm x ngang 

600mm x sâu 450mm. 

 

76.  Cấp chống cháy:  

 

FH2-40  

77.  Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời 

và có các khe tản nhiệt nhằm đảm bảo khả 

năng vận hành đúng định mức của thiết bị 

lắp đặt bên trong. 

Đáp ứng  

78.  Độ kín của tủ:  IP 33  

79.  Mức cách điện:   3 kV/min  

80.  Độ bền va đập tại bất kỳ vị trí nào của vỏ 

tủ:  

20J  

81.  - Phụ kiện: 

+ Tủ được cung cấp kèm theo đầy đủ phụ 

kiện để cố định tủ trên trụ BTLT 14m, bao 

gồm giá để gắn hộp vào vào trụ bằng bu 

Đáp ứng  



STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
GHI 

CHÚ 

lông với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 

425mm.  

+ Khoá mở cửa tủ. 

+ Các tấm cách điện phân pha của máy cắt 

hạ thế 

82.  3.2. Kích thước tham khảo: (theo bản vẽ 

đính kèm) 

Đáp ứng 

(Nhà thầu cung cấp bản vẽ 

chi tiết về kích thước, cấu tạo 

và cách bố trí MCCB và 

phương án đấu nối dây dẫn 

vào tủ 

 

 3.3. Yêu cầu lắp đặt   

83.  Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết về khả 

năng lắp đặt MCCB và đấu nối  dây dẫn theo 

bản vẽ chi tiết tủ đính kèm HSDT 

Đáp ứng 

 

 

 

 

84.  Nhà thầu phải lắp đặt máy cắt hạ thế vào tủ 

theo bảng vẽ sơ dồ nguyên lý đính kèm. Cấu 

hình từng tủ và Máy cắt hạ thế do Công ty 

Điện lực Chợ Lớn cung cấp. 

Đáp ứng  

 

 

 

 

28. Tủ HT tổng composite k/t 600x450x1200  (Tủ HTMR composite k/t 600x450x1200, bao 

gồm thanh cái + phu kiện (Tủ lắp được 5→ 8 MCCB 250A)) 

* PHẠM VI ÁP DỤNG: 

Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho thùng bảo vệ máy cắt hạ thế bằng Composite (bao gồm 

thanh cái và phụ kiện đấu nối hoàn chỉnh…, không có máy cắt) loại không bố trí MCCB tổng 

(dùng để gắn 01 → 08 MCCB 250A). 

* TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM: 

- IEC 60947-1; IEC 60947-2. 

- IEC 60439-5: Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public 

places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks. 

- BS EN 13601: Copper and copper alloys-copper rod, bar and wire for general electrical 

purposes. 

* MÔ TẢ: 

- Thùng bảo vệ máy cắt hạ thế bao gồm hệ thống khung thép, vỏ tủ, hệ thống thanh cái và các 

máy cắt hạ thế: 

+ Vỏ tủ. 

+ Máy cắt hạ thế: Tủ được đấu nối máy cắt (theo bản vẽ đính kèm). Trong đó, MCCB 3P-

1250A; MCCB 3P-1000A; MCCB 3P-800A MCCB 3P-630 (600)A đóng cắt và bảo vệ phía thứ 

cấp máy biến áp, MCCB 3P-250A đóng cắt và bảo vệ cho lộ ra. 

+ Các kết nối dẫn điện bên trong bằng thanh đồng bản 



+ Cấu trúc tủ điện có thể tham khảo bản vẽ đính kèm.   

4. Vỏ tủ: 

4.1. Cấu trúc: 

- Vật liệu: Nhựa tăng cường sợi thủy tinh 

- Phương pháp chế tạo: Phương pháp ép nóng. 

- Độ dày tối thiểu của vỏ tủ tại vị trí bất kỳ: 05mm 

- Tủ được thiết kế có cửa từ phía mặt trước, bao gồm không gian lắp đặt máy cắt hạ thế và biến 

dòng điện 

- Cửa tủ phải có bộ gài chống tự đóng cửa, bản lề và khóa làm bằng thép không rỉ. Bên trong 

cửa tủ phải có khung thép chịu lực nhằm đảm bảo độ bền cơ cho cửa tủ. 

- Bề mặt bên trong và ngoài của vỏ tủ phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có 

gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực. 

- Màu của vỏ tủ: Màu xám. 

- Mặt trước của vỏ tủ có ký hiệu sau 

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH”    

+ Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất 

+ “TỦ ĐIỆN HẠ THẾ” 

+ Độ cao chữ tối thiểu là 20mm. 

+ Ký hiệu biển báo sau:  

 
 

Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. 

- Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch điện của tủ.   

- Hệ thống thanh cái 3 pha được bọc cách điện và cho phép đấu nối cáp xuất từ phía tủ phân 

phối hạ thế (loại có CB tổng) bằng cáp đồng bọc hạ thế có tiết diện 240 - 300mm2 vào tủ bằng 

đầu cosses và có thể lắp đầu cosses vào thanh cái bằng bu lông. Phải có tấm ngăn cách giữa 

các pha bằng vật liệu cách điện 

- Thanh cái: 

+ Thanh cái được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng.    

+ Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện ổn định động  

52,5 kA. 

- Tiết diện mặt cắt dẫn điện tối thiểu: 

+ Tủ 1 đến 04 MCCB 250A. 

• 02 giàn thanh cái để đấu nối MCCB 3P-250A có tiết diện tối thiểu 300mm2 (30mm x 

10mm) cho mỗi pha. 



• Thanh cái đấu nối giữa thanh cái tổng của tủ và MCCB 3P-250A là 120mm2 (20mm x 

6mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 240mm2 (30mm x 8mm). 

+ Tủ 5 đến 08 MCCB 250A. 

• 02 giàn thanh cái để đấu nối MCCB 3P-250A có tiết diện tối thiểu 300mm2 (30mm x 

10mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái đấu nối giữa thanh cái tổng của tủ và MCCB 3P-250A là 120mm2 (20mm x 

6mm) cho mỗi pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 300mm2 (30mm x 10mm). 

- Mặt trên của vỏ tủ phải có độ dốc 2%. 

- Kích thước tối thiểu tham khảo: Cao 1200mm x ngang 600mm x sâu 450mm. 

- Cấp chống cháy: FH2-40 

- Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm 

bảo khả năng vận hành đúng định mức của thiết bị lắp đặt bên trong. 

- Độ kín của tủ: IP 33 

- Mức cách điện:  3 kV/min 

- Độ bền va đập tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ: 20J. 

- Phụ kiện: 

+ Tủ được cung cấp kèm theo đầy đủ phụ kiện để cố định tủ trên trụ BTLT 14m, bao gồm giá 

để gắn hộp vào vào trụ bằng bu lông với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 425mm.  

+ Khoá mở cửa tủ. 

+ Các tấm cách điện phân pha của máy cắt hạ thế 

4.2. Kích thước tham khảo: (theo bản vẽ đính kèm) 

4.3. Yêu cầu lắp đặt 

Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết về khả năng lắp đặt MCCB và đấu nối  dây dẫn theo bản 

vẽ chi tiết tủ đính kèm HSDT 

Nhà thầu phải lắp đặt máy cắt hạ thế vào tủ theo bảng vẽ sơ dồ nguyên lý đính kèm. Máy cắt 

hạ thế do Công ty Điện lực Chợ Lớn cung cấp. 

Số lượng các loại tủ đã được liệt kê tại Phần III. Mô tả. 

* THỬ NGHIỆM: 

D. Vỏ tủ : 

1. Thử nghiệm thường xuyên: 

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài ( sạch, nhẵn và không có khuyết tật ...).  

- Đo kích thước. 

2. Thử nghiệm điển hình: 

- Đo độ dày của hộp. 

- Thử nghiệm độ bền cơ: 

+ Thử nghiệm tải tỉnh (static load withstand) 

+ Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand) 

+ Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand) 

+ Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand) 

+ Thử độ bền của cửa tủ (door strength) 

+ Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength) 

+ Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock impacts induced 

by sharp-edged objects) 



+ Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base) 

- Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat). 

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability). 

- Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test). 

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectric properties). 

- Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance). 

- Thử độ kín của tủ 

* BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
GHI 

CHÚ 

85.  Nhà sản xuất Nhà thầu phát biểu  

86.  Nước sản xuất Nhà thầu phát biểu  

87.  Mã hiệu Nhà thầu phát biểu  

88.  Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày 

trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT 

CHUNG” 

Đáp ứng  

89.  Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm IEC 60947-1; IEC 60947-2; 

IEC 60439-5: BS EN 1360 

hoặc các tiêu chuẩn khác 

tương đương 

 

90.  Thùng bảo vệ máy cắt hạ thế bao gồm hệ 

thống khung thép, vỏ tủ, hệ thống thanh 

cái và các máy cắt hạ thế: 

+ Vỏ tủ. 

+ Các kết nối dẫn điện bên trong bằng 

thanh đồng bản 

+ Máy cắt hạ thế: Tủ được đấu nối máy 

cắt (theo bản vẽ đính kèm). Trong đó, 

MCCB 3P-1250A; MCCB 3P-1000A; 

MCCB 3P-800A MCCB 3P-630 (600)A 

đóng cắt và bảo vệ phía thứ cấp máy biến 

áp, MCCB 3P-250A đóng cắt và bảo vệ 

cho lộ ra. 

Đáp ứng  

 4. Vỏ tủ:   

 4.1. Cấu trúc:   

91.  Vật liệu: Nhựa tăng cường sợi thủy 

tinh 

 

92.  Phương pháp chế tạo: Phương pháp ép nóng.  

93.  Độ dày tối thiểu của vỏ tủ tại vị trí bất kỳ 05mm 

 

 

94.  Tủ được thiết kế có cửa từ phía mặt trước, 

bao gồm không gian lắp đặt máy cắt hạ 

thế và biến dòng điện 

Đáp ứng  

95.  Cửa tủ phải có bộ gài chống tự đóng cửa, 

bản lề và khóa làm bằng thép không rỉ. 

Đáp ứng  



STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
GHI 

CHÚ 

Bên trong cửa tủ phải có khung thép chịu 

lực nhằm đảm bảo độ bền cơ cho cửa tủ. 

96.  Bề mặt bên trong và ngoài của vỏ tủ phải 

phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân 

nhằm tăng cường khả năng chịu lực 

Đáp ứng  

97.  Màu của vỏ tủ:  Màu xám  

98.  Mặt trước của vỏ tủ có ký hiệu sau 

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC 

TP.HỒ CHÍ MINH”    

+ Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất 

+ “TỦ ĐIỆN HẠ THẾ” 

+ Ký hiệu biển báo sau:  

 
+ Mặt ngoài tủ phải có bảng tên tủ 

điện. 

+ Độ cao chữ tối thiểu là 20mm.  

Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia 

chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ 

màu đen. 

Đáp ứng  

99.  Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch 

điện của tủ.   

Đáp ứng  

100.  Hệ thống thanh cái 3 pha được bọc cách 

điện và cho phép đấu nối cáp xuất từ phía 

tủ phân phối hạ thế (loại có CB tổng) bằng 

cáp đồng bọc hạ thế có tiết diện 240 - 

300mm2 vào tủ bằng đầu cosses và có thể 

lắp đầu cosses vào thanh cái bằng bu lông. 

Phải có tấm ngăn cách giữa các pha bằng 

vật liệu cách điện 

Đáp ứng  

101.  Thanh cái: 

+ Thanh cái được làm bằng đồng hay hợp 

kim của đồng.    

+ Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên 

trong tủ có khả năng chịu được dòng điện 

ổn định động  52,5 kA. 

+ Tiết diện mặt cắt dẫn điện tối thiểu: 

* Tủ 1 đến 04 MCCB 250A. 

Đáp ứng  



STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
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• 02 giàn thanh cái để đấu nối MCCB 

3P-250A có tiết diện tối thiểu 

300mm2 (30mm x 10mm) cho mỗi 

pha. 

• Thanh cái đấu nối giữa thanh cái tổng 

của tủ và MCCB 3P-250A là 

120mm2 (20mm x 6mm) cho mỗi 

pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 

240mm2 (30mm x 8mm). 

* Tủ 5 đến 08 MCCB 250A. 

• 02 giàn thanh cái để đấu nối MCCB 

3P-250A có tiết diện tối thiểu 

300mm2 (30mm x 10mm) cho mỗi 

pha. 

• Thanh cái đấu nối giữa thanh cái tổng 

của tủ và MCCB 3P-250A là 

120mm2 (20mm x 6mm) cho mỗi 

pha. 

• Thanh cái trung tính của tủ là 

300mm2 (30mm x 10mm). 

102.  - Mặt trên của vỏ tủ phải có độ dốc 2%. Đáp ứng  

103.  - Kích thước tối thiểu tham khảo:  Cao 1200mm x ngang 

600mm x sâu 450mm. 

 

104.  - Cấp chống cháy:  

 

FH2-40  

105.  Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời 

và có các khe tản nhiệt nhằm đảm bảo khả 

năng vận hành đúng định mức của thiết bị 

lắp đặt bên trong. 

Đáp ứng  

106.  Độ kín của tủ:  IP 33  

107.  Mức cách điện:   3 kV/min  

108.  Độ bền va đập tại bất kỳ vị trí nào của vỏ 

tủ:  

20J  

109.  - Phụ kiện: 

+ Tủ được cung cấp kèm theo đầy đủ phụ 

kiện để cố định tủ trên trụ BTLT 14m, bao 

gồm giá để gắn hộp vào vào trụ bằng bu 

lông với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 

425mm.  

+ Khoá mở cửa tủ. 

+ Các tấm cách điện phân pha của máy cắt 

hạ thế 

Đáp ứng  



STT MÔ TẢ YÊU CẦU 
GHI 

CHÚ 

110.  4.2. Kích thước tham khảo: (theo bản vẽ 

đính kèm) 

Đáp ứng 

(Nhà thầu cung cấp bản vẽ 

chi tiết về kích thước, cấu tạo 

và cách bố trí MCCB và 

phương án đấu nối dây dẫn 

vào tủ) 

 

 4.3. Yêu cầu lắp đặt   

111.  Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết về khả 

năng lắp đặt MCCB và đấu nối  dây dẫn 

theo bản vẽ chi tiết tủ đính kèm HSDT 

Đáp ứng 

 

 

 

 

112.  Nhà thầu phải lắp đặt máy cắt hạ thế vào 

tủ theo bảng vẽ sơ dồ nguyên lý đính kèm. 

Cấu hình từng tủ và Máy cắt hạ thế do 

Công ty Điện lực Chợ Lớn cung cấp. 

Đáp ứng  

 


